Co Quan Bao Ve Moi vEA
Truwong (EPA) Vung 4:

Khoa Dao Tao Ve Giay

Phép Xa Khi Thai De Tham
Gia Dong Gop Hi¢u Qua

QUY TRINH CAP PHEP PHAT THAI VA SU THAM GIA CUA
CONG DONG



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Chào mừng quý vị đến với Khóa Đào Tạo về Giấy Phép Xả Khí Thải của EPA Khu Vùng 4 để có thể đóng góp hiệu quả vào quá trình cấp phép phát thải khí và sự tham gia của cộng đồng.
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Muc Tiéu cua Khoa Dao Tao vé
Giay Phép Xa Khi Thai Dé
Tham Gia Dong Gop Hi¢u Qua

« Ph6 bién kién thirc va dao tao vé viéc cép phép dva
trén Dao Luat Khong Khi Sach (CAA) va quy trinh kién
nghi theo CAA Bé Muc V.

. Cung cap nguon lwe nham tap trung tao diéu kién cho
cac cong dong cé hoan canh kho khan dwoc tiép can
day da va hiéu qua vao quy trinh cap phép.

* Trao quyen dau tranh dé cai thién strc khde va moi
trwdng sdng cho cac cdng dong co hoan canh khé
khan.



Presenter Notes
Presentation Notes

Ghi chú của diễn giả:

Chúng tôi luôn cố gắng phổ biến thông tin đến các cộng đồng thiếu quan tâm đến để nâng cao nhận thức về quyền lợi, đồng thời xem xét nhân khẩu học tại các vùng đông dân của Vùng 4. Việc cấp phép đang trở thành mối quan ngại của nhiều nhóm hoạt động vì môi trường ở các tiểu bang thuộc Vùng 4, vì vậy EPA APS muốn cung cấp khóa đào tạo này để hoàn thành 3 nhiệm vụ: 1) Thiết kế một khóa đào tạo mà nhân viên APS có thể sử dụng để truyền bá kiến thức về việc cấp phép dựa trên Đạo Luật Không Khí Sạch (CAA), cũng như quy trình kiến nghị CAA Đề Mục V dành riêng cho từng nhóm cộng đồng cụ thể và được sử dụng khi cần phải đào tạo bổ sung. 2) Hình thành một công cụ tự nghiên cứu với các nguồn lực chú tâm vào việc tạo cơ hội cho các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận đầy đủ và hiệu quả vào quy trình cấp phép, có thể được phản hồi khi có thắc mắc   3) để phù hợp với mong muốn của cơ quan cấp phép về việc kết nối, trao quyền lợi cho các khu vực thiếu quan tâm đến  hoặc những vùng có hoàn cảnh nhân khẩu khó khăn. 

Mục đích và mục tiêu của khóa đào tạo này là phổ biến tới công chúng và cung cấp thông tin về việc cấp phép dựa trên Đạo Luật Không Khí Sạch và quy trình kiến nghị theo Đề Mục V của Đạo Luật Không Khí Sạch. Dựa vào đó, công chúng được trang bị nguồn lực hữu ích để đấu tranh chống lại bất công về môi trường. 
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Tong Quan vé
Khoa Dao Tao

* PDao Luat Khéng Khi Sach

- C4c Loai Giay Phép

* Qua Trinh Cap Phép

* Sy Tham Gia cua Cdng
Dong

» Nguodn Iwe hivu ich

» Lwu D6 Duyét Xét bé Muc
V clia EPA va Sy Tham
Gia cua Céng Bong

» Bai Kiém Tra Kién Thirc



Presenter Notes
Presentation Notes

Ghi chú của diễn giả:

Trong khóa đào tạo hôm nay, tôi sẽ trình bày tổng quan về Đạo Luật Không Khí Sạch, cũng như những hoạt động liên quan đến Giấy Phép Phát Thải Khí được thực hiện bởi Sở Y Tế & Kiểm Soát Môi Trường Nam Carolina và EPA. Sau đó, tôi sẽ giới thiệu về giấy phép xây dựng, giấy phép hoạt động và cách thức mà công chúng có thể tham gia vào quá trình cấp phép. Ở phần cuối, sẽ có một bài kiểm tra kiến thức để ôn lại những điều mà chúng ta đã tìm hiểu. 



wEPA
DPao Luat Khong Khi
Sach (CAA)

CAA do Tong Thong Nixon ky nam 1970

Mot vai stpa doi quan trong dién ra vao cac nam
1970, 1977 va 1990

Nhirng bwéc dot pha chinh:
Ngan ngtra sw xuéng cap dang ké (PSD)

Ké Hoach Thwc Hién cua Tiéu Bang (SIP), Ké Hoach
Thwc Hién cua Dia Phwong (LIP)

Chwong trinh cap phép cho cac ngudn 6 nhiém khéng
khi I&n hon (BDé Muc V)

Cac co’ hdi tham gia ctia cdng dong


Presenter Notes
Presentation Notes
Nguồn ảnh:  Chương trình “Documerica” của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ

Ghi chú của diễn giả:
Vào những năm 1960, Quốc hội đã soạn thảo CAA để cải thiện chất lượng không khí ở Hoa Kỳ. Kể từ khi ra đời, bộ luật CAA đã có vài lần sửa đổi lớn vào các năm 1970, 1977 và 1990. Một vài đột phá chính trong những lần sửa đổi CAA đó là:
Ngăn ngừa sự xuống cấp đáng kể (PSD)
Kế hoạch triển khai của tiểu bang và địa phương (SIP)
Chương trình cấp phép cho các nguồn ô nhiễm không khí lớn hơn (Đề Mục V)
Các cơ hội tham gia của cộng đồng
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Dao Luat Khong Khi Sach

- C4c chat gay 6 nhiém khéng khi phd bién
giam hon 50%

- Pdc t6 khdng khi tr cac ngudn thai céng
nghiép I&n giam 70%

« Cac dong xe 6 td6 m¢i phat thai it hon 90%

- Hoa Ky c6 tong san pham quoc ndi (GDP)
da tang gap ba

* Mtrc tieu thu nang lwvgng da tang 50%

* Viéc str dung phuwong tién giao théng da
Birmingham, Alabama (Nam 1970) tang 200%


Presenter Notes
Presentation Notes
Nguồn ảnh: Birmingham skyline (AL.com file)
Nguồn ảnh: Sở Y Tế Quận Jefferson

Ghi chú của diễn giả:

Bằng cách giảm ô nhiễm không khí, Đạo Luật Không Khí Sạch đã dẫn đến những cải thiện đáng kể về sức khỏe con người và môi trường ở nước Mỹ. 

Kể từ năm 1970: sáu chất gây ô nhiễm không khí phổ biến đã giảm hơn 50%; độc tố không khí từ các nguồn công nghiệp lớn như nhà máy hóa chất, nhà máy lọc dầu, nhà máy giấy đã giảm gần 70%; các dòng xe ô tô mới phát thải ít hơn 90% và tiếp tục giảm xuống trong tương lai; và việc sản xuất hầu hết các hóa chất làm suy giảm tầng ôzôn đã ngừng hoạt động. 

Những mức giảm đáng kể này đã đạt được trong khi Tổng Sản Phẩm Quốc Nội Hoa Kỳ đã tăng gấp ba lần, tiêu thụ năng lượng tăng 50% và việc sử dụng phương tiện giao thông đã tăng gần 200%.
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TIEU CHUAN QUOC GIA VE
CHAT LUQNG KHONG KHI
(NAAQS) QUY PINH NHU
THE NAQ?

EPA thiét Jap cac quy chuan quoc gia ve
ngwdng toi da cho phep dbi voi sau chét
gay 6 nhiém cu thé trong khéng khi
ngoai trovi:
* Bui Min (PM)

* PM;,va PM, 5

Cacbon Monoxit (CO)

Nito Dioxit (NO,)

Lwu huynh Dioxit (SO,)

Ozon & tang ddi lwu va khai bui (O5)

Chi (Pb)

Fertilizer’ . ™ & | & - Chung duoc goi 1a phirng chat gay 6
nhiém co “tiéu chuan’

— 0il & Gas Industry, Power Plants, Sewage Treatment



Presenter Notes
Presentation Notes
Nguồn ảnh: U.S. National Park Service 

Ghi chú của diễn giả:

Vậy, Đạo Luật Không Khí Sạch hoạt động như thế nào? Đạo Luật Không Khí Sạch yêu cầu EPA thiết lập Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Chất Lượng Không Khí Xung Quanh (NAAQS) giới hạn nồng độ các chất gây ô nhiễm phổ biến trong không khí ngoài trời, đến từ vô số các nguồn thải khác nhau, vốn được coi là có hại cho sức khỏe cộng đồng và môi trường. EPA thiết lập các tiêu chí quốc gia cho sáu chất gây ô nhiễm cơ bản trong không khí ngoài trời, mà chúng tôi gọi là chất gây ô nhiễm có tiêu chuẩn, chúng gồm:

Bụi Mịn (PM)
PM10 và PM2.5    con số nằm bên phải 'PM' thể hiện đường kính các hạt bụi. Ví dụ, PM10 có nghĩa là hạt bụi có đường kính từ 10 micromet trở xuống.
Cacbon Monoxit (CO)
Nitơ Dioxit (NO2)
Lưu huỳnh Dioxit (SO2)
Ozon ở tầng đối lưu và khói bụi (O3)
Chì (Pb)

Các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi hoặc VOC cũng được giám sát, theo dõi và kiểm soát để giúp giảm nồng độ ôzôn trong không khí của chúng ta, dù không có tiêu chuẩn riêng cho việc này.



wEPA
NAAQS BAO VE
PIEU GI?

Strc khée cong dong

* CAAyéu cau EPA dé ra céc tiéu chuan “ cap dé 1”
dé bdo vé sirc khde cdng dong (trong do c6
nhirng nhém dan sé dé bi tén thuwong) véi bién do
an toan thich hop

Phuc loi cOng cong

- EPA dét ra cac tiéu chuan cap dd 2” nham bao
vé phuc loi cdng cbng va mai trwo’ng (bao gom
anh hwong dén tam nhin xa va thiét hai déi voi
dong vat, cay tréng va tham thuc vat)

Cr 5 nam mét lan, EPA phai xem xét lai tiéu
chuan dat ra cho tirng chat gay 6 nhiem


Presenter Notes
Presentation Notes
Nguồn ảnh: U.S. National Park Service 

Ghi chú của diễn giả:

Có hai loại tiêu chuẩn khác nhau. Tiêu chuẩn Cấp độ 1 và Cấp độ 2.

Tiêu chuẩn cấp độ 1 được thiết kế để bảo vệ sức khỏe cộng đồng với “biên độ an toàn thích hợp”. Điều này gồm có việc đánh giá các tác động tiềm tàng ảnh hưởng đến các nhóm dân cư có nguy cơ cao 

Các tiêu chuẩn cấp độ 2 được thiết kế để bảo vệ phúc lợi công cộng khỏi bất kỳ tác động bất lợi nào đã biết hoặc đã lường trước”. Điều này bao gồm những ảnh hưởng lên đất đai, nước, cây trồng, thảm thực vật, vật liệu nhân tạo, động vật, môi trường hoang dã, thời tiết, tầm nhìn và khí hậu. 

Cứ mỗi định kỳ 5 năm, các tiêu chuẩn phải được xét duyệt và sửa đổi nếu cần, dựa trên các bằng chứng khoa học có liên quan. EPA có thể không xem xét đến chi phí cho việc thiết lập các tiêu chuẩn. Thay vì đó, chi phí sẽ được cân nhắc trong giai đoạn triển khai. 





<EPA

CAA: Ké Hoach Trién Khai

- La yéu cau cta CAA (Bé Muc I)

- GOm c6 cac chi tiét vé nguon thai mai (xgy dwng/tién
xay du’ngz va cling co thé bao gom cac ké hoach cap,
hép hoat dong cua tiéu bang cho cac nguon thai nhé
on

- Chinh quyén cac tiéqxban%/dja phugng dwoc yéu cau
. hai co Ké Hoach Trién Khai cua Tiéu Bang/Bia
Implementation hwong (SIP) hoac (LIP)

- Céag bo lac khong bat budc phai xay dwng Ké Hoach
Trién Khai ctia Bo Lac (TIP)p



Presenter Notes
Presentation Notes

Ghi chú của diễn giả:

Một khi các tiêu chuẩn này được đề ra, nhất thiết phải lên kế hoạch đáp ứng các yêu cầu mới. CAA (theo đề mục I) yêu cầu các tiểu bang/địa phương phải có kế hoạch triển khai, nêu rõ biện pháp mà cơ quan cấp phép tại tiểu bang/địa phương sẽ tiến hành, nhằm tuân thủ CAA. 

Kế Hoạch Triển Khai gồm có các chi tiết về nguồn thải mới và một số chương trình cấp phép hoạt động của tiểu bang nhằm đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng không khí. Các tiểu bang xây dựng kế hoạch triển khai nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng không khí và trình lên để EPA phê duyệt.

Ngoài ra, trong kế hoạch của tiểu bang cũng cần phải cấm các loại khí thải là tác nhân quan trọng gây ô nhiễm không khí ở tiểu bang khác. Dù không bắt buộc, các bộ lạc cũng có thể tùy chọn xây dựng Kế Hoạch Triển Khai của Bộ Lạc (TIP)




wEPA
CAA: To0 chire

DPé& Muc I: Phong Ngwra va Kiém Soat O Nhiém Khoéng Khi
e Phan A - Chat lwgng khéng khi va cac gi¢i han phat thai
. NAAQS, NSPS, HAPs, v.v.
« Phéan B - D4 bai bd; chuyén sang d& muc VI

Pé& Muc II: Tiéu Chuan Phat Thai cho Cac Ngudn Thai Di Dong
Pé Muc Ill: Téng quat

Kién tung cong dan, t6 tung hanh chinh, kiém dinh tw phap, v.v.
Pé Muc IV: Kiém soat sy lang tu axit

Chwong trinh ngan ngra mwa axit (gi¢i han ndng dé SO, va NO,)
Dé Muc V: Giéy Phép
- Chuong trinh cap phép hoat dong

DPé& Muc VI: Bao vé 6z6n trong tang binh lwu



Presenter Notes
Presentation Notes
Nguồn ảnh: EPA

Ghi chú của diễn giả:

Nhìn chung, Đạo Luật Không Khí Sạch bao gồm sáu phần được gọi là các Đề Mục. Đề Mục I của CAA yêu cầu EPA tạo ra các vùng kiểm soát chất lượng không khí, được đánh giá là đạt và không đạt. Khu vực không đạt chuẩn nếu không đáp ứng được điều kiện của NAAQS. Khu vực đạt chuẩn nếu đáp ứng được những yêu cầu đó. Đánh giá không đạt chuẩn được thực hiện dựa trên chất gây ô nhiễm, một khu vực có thể đạt yêu cầu với chất ô nhiễm này nhưng lại không đạt với chất khác.

Các phần của CAA liên quan trực tiếp đến việc cấp giấy phép được đánh dấu nổi bật:
Đề Mục I phần C  và D của Đạo Luật Không Khí Sạch yêu cầu phải có giấy phép khi xây mới hoặc thêm vào các nguồn cố định gây ô nhiễm không khí quy mô lớn. Quá trình cấp phép này được gọi là Đánh Giá Nguồn Thải Mới (NSR). 

Đề Mục V của đạo luật gồm có các yêu cầu đối với giấy phép hoạt động.
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BAI KIEM
TRA NHO




EPA thiét lap cac quy chuan quoc gla cho sau chat oy 0 wEPA

nhlem co ban trong khong khi ngoai troi ma ching toi goi
1a chét 6 nhiém

A) Nguy hiém

B) Dang ké

C) Tiéu chuan
D) Theo quy dinh



Presenter Notes
Presentation Notes
EPA thiết lập các quy chuẩn quốc gia cho sáu chất gây ô nhiễm cơ bản trong không khí ngoài trời mà chúng tôi gọi là chất ô nhiễm _____________.
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CAU TRA
LOI BPUNG
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CAU TRA LOI SAI

Quay lai Cau hai

Slide ké tiép

Quay lai Cau ol 2
_Sicoké icp 2
e
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Trach Nhiem Quan Ly
Chat Lu’O’ng Khong Khi

Chinh quyén tleu bang/dia phwong
* Xay dwng ké hoach trién khai
- Cap giay phép
« Thyec thi cac tiéu chuan

Chinh quyén lién bang
* Pat ra tiéu chuan
 Trong trach giam sat

Tai Khu Vuc 4 chung t,(“)i phé duyét chir khdng tw
soan thao nhiéu loai giay phép, chu yéu bién soan
giay phép bén ngoai thém luc dia (OCS).



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Đạo Luật Không Khí Sạch được triển khai thông qua các chính quyền liên bang và tiểu bang/địa phương. Ở Vùng 4, chính quyền tiểu bang và địa phương có thẩm quyền cấp giấy phép phát thải khí, bên cạnh việc phát triển các kế hoạch triển khai và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng không khí. 

Trong việc cấp phép phát thải khí, EPA Vùng 4 chỉ đóng vai trò giám sát, chủ yếu phê duyệt các giấy phép do cơ quan cấp phép của tiểu bang/địa phương trình lên và đưa ra nhận định/hướng dẫn. Đáng chú ý là chúng tôi cấp phép cho bất cứ điều gì diễn ra bên ngoài thềm lục địa, những giấy phép mà cơ quan ở tiểu bang/địa phương không có thẩm quyền tự cấp.
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wEPA
| 4
A r ?
Co Quan Cap Phep cua EPA Khu Ve 4
- ALABAMA « KENTUCKY
*  Huntsville, AL « Jefferson County, KY KY E
. 5 N
Quan Jefferson, AL ™N
- NORTH CAROLINA : TENgESt'tSEE N A N\SC
* Quan Forsyth, NC ’ attanooga,
- Quan Mecklenburg, * Knoxville, TN MS| AL } GA .
NC *  Memphis, TN Region 4
. Western, NC - Nashville, TN ]
- FLORIDA
- GEORGIA Region 4 Office
- MISSISSIPPI

SOUTH CAROLINA

Trang chu cua EPA Khu Vuc 4



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Dưới đây là tổng quan về 18 cơ quan cấp phép của Tiểu bang/địa phương mà EPA Vùng 4 có trọng trách giám sát liên bang. 

https://www.epa.gov/aboutepa/about-epa-region-4-southeast

Cac Loai Giay Phép

Giay phép xay dwng/tién xay dwng
« Nguodn thai quy mé 1én
- D3 dat chuan: Ngan ngtra sw xudng cap dang ké (PSD)
. Chwa dat chuan: Danh Gia Ngudn Thai Mai (NA NSR)
« Nguodn thai quy mé nhé (NSR)
» Nguén thai quy md nhd téng hop

Giay phép hoat déng
« Ngudn thai quy mé 1én (P& Muc V)
« Ngudn thai quy mé nhé
« Ngudn thai quy md nhé tbng hop (FESOP/FEDOOP)



Presenter Notes
Presentation Notes
Nguồn ảnh: U.S. EPA
Nguồn ảnh:  U.S. EPA

Ghi chú của diễn giả:

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bàn luận về bản thân giấy phép phát thải khí, bắt đầu với tổng quan về các loại giấy phép khác nhau.

Loại đầu tiên là Tiền Xây Dựng hoặc Giấy Phép Xây Dựng. Đánh Giá Nguồn Thải Mới (NSR) là một chương trình của Đạo Luật Không Khí Sạch, trong đó yêu cầu các cơ sở công nghiệp phải lắp đặt thiết bị kiểm soát ô nhiễm hiện đại khi xây dựng cơ sở hoặc khi thực hiện một thay đổi làm tăng đáng kể lượng khí thải. Chương trình đạt được điều này khi chủ sở hữu hoặc người vận hành có được giấy phép hạn chế phát thải khí trước khi bắt đầu xây dựng. Vì lẽ đó, NSR thường được gọi là “chương trình cấp phép phát thải khí tiền xây dựng”.
	
Giấy phép hoạt động (thường được gọi là giấy phép Đề Mục V) là tài liệu có hiệu lực pháp lý được yêu cầu dựa trên Đề Mục V của Đạo Luật Không Khí Sạch. Chúng được thiết kế để tăng cường tuân thủ bằng cách chỉ rõ những việc mà các cơ sở (nguồn thải) phải làm để kiểm soát ô nhiễm không khí. Giấy phép Đề Mục V được cấp cho tất cả (các nguồn “quy mô lớn”) và một số hạn chế các nguồn nhỏ hơn (được gọi là các nguồn “khu vực”, các nguồn “phụ” hoặc các nguồn “quy mô nhỏ”). Hầu hết các giấy phép hoạt động được cấp bởi cơ quan tiểu bang hoặc địa phương (giấy phép “Đạo Luật Không Khí Sạch phần 70”); một số nhỏ do EPA cấp (giấy phép “Đạo Luật Không Khí Sạch phần 71”). Giấy phép hoạt động gồm có các yêu cầu về kiểm soát ô nhiễm được quy định bởi liên bang hoặc tiểu bang đối với một nguồn thải.

Nguồn thải quy mô nhỏ là các nguồn có khả năng phát thải dưới ngưỡng quy mô lớn. Nguồn thải quy mô nhỏ tổng hợp là các nguồn bị khống chế để chỉ phát thải dưới ngưỡng quy mô lớn.



Chuwong Trinh Panh Gia Nguon Thai ~ $EPA
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(Ngudn thai maoi)

7

Hoac

C6 thay dbi lam tang dang ké
lwong khi thai
(Stra doi ngudn thai hién co)
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Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Đi vào chi tiết về giấy phép xây dựng và đánh giá nguồn thải mới, NSR là một chương trình CAA yêu cầu các cơ sở công nghiệp phải lắp đặt thiết bị kiểm soát ô nhiễm hiện đại khi:

Xây dựng nguồn thải mới hoặc sửa đổi nguồn thải hiện có khiến lượng khí thải tăng lên đáng kể.


(Thông Tin Bổ Sung)
Mục đích của giấy phép NSR là:
Hỗ trợ các khu vực đã đạt được NAAQS duy trì chất lượng không khí 
Hỗ trợ các khu vực chưa đạt được NAAQS cải thiện chất lượng không khí cho đến đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc gia (NAAQS)
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Ghi chú của diễn giả:

Chương Trình Đánh Giá Nguồn Thải Mới gồm có ba phần:

Giấy phép Ngăn ngừa sự xuống cấp đáng kể (PSD) được cấp cho các nguồn thải quy mô lớn trong khu vực đáp ứng được NAAQS
Giấy phép chưa đạt chuẩn NSR được cấp cho các nguồn thải quy mô lớn ở các khu vực không đáp ứng được NAAQS.
Các nguồn thải quy mô lớn có thể nhận được giấy phép tiền xây dựng bao gồm cả điều khoản không đạt (NAA) và đã đạt chuẩn (PSD). 
Giấy phép nguồn thải quy mô nhỏ được cấp cho các nguồn nhỏ hơn ở tất cả các khu vực.

(Thông Tin Bổ Sung)
Hạn mức nguồn thải chính ở các khu vực không đạt chuẩn thấp hơn so với các khu vực đạt chuẩn. Tuy nhiên, các nguồn ở khu vực không đạt chuẩn có thể được phép phát thải nhiều hơn các nguồn ở khu vực đạt chuẩn. Ngưỡng thải không phải là giới hạn thải; nó là cơ sở để xác định khi nào áp dụng các yêu cầu.  






SEPA
CAC NGUONG NSR CHINH (PSD) LA GI?

Céc nguon thai méi quy mé Ién: Stra doi dang ké tai modt nguon thai
» 28 loai nquon thai: 100 tan mdi nam quy mé Ién:

(tan/nam) doi voi bat ky chat gay 6 - Tana ohat thai dana ké
nhiém nao co trong quy dinh NSR. 4% (?FR 52.21(b)(3). o

- Cac nguon thai khac: 250 tan/nam doi o 'I:ang phat thai rong dang ké moét

;’ré’o'ngééllfg gig?]tﬁgﬁé nhiém nao co ghar;c [%aSyRo nhiém cé trong quy
| n

40 CFR 52.21(b)(23).

Nguon thai
— — KHONG
Xac dinh Kha Nang ) THE thuwc
Phat Thai (PTE) cua PTE = nguong hién PSD
ngudn, trén tirng GELED UL 2
chat 6 nhiém, cé dung cho mol Nguon
thd b A khi chat gay 6 nhiem thai c6 thé
é bao gom ca khi 6 trong quy dink » thie hién

thairori

PSD
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Ghi chú của diễn giả: (bao gồm liên kết đến 28 loại nguồn thải)

Nguồn thải mới sẽ được PSD xếp loại quy mô lớn nếu thải từ 100 tấn trở lên mỗi năm bất kỳ chất gây ô nhiễm nào có trong quy định NSR (bao gồm cả khí thải rò rỉ) và thuộc một trong 28 loại nguồn thải. Đối với tất cả các loại nguồn khác, ngưỡng thải lớn là từ 250 tấn mỗi năm trở lên đối với bất kỳ chất gây ô nhiễm nào có trong quy định NSR.  Khi một nguồn mới được xác định là Quy Mô Lớn, sẽ được đánh giá PSD đối với chất gây ô nhiễm vượt quá ngưỡng thải lớn và đối với bất kỳ chất gây ô nhiễm nào khác có trong quy định NSR vượt quá Tỷ Lệ Phát Thải Đáng Kể (SER) dành cho chất đó. Đối với các chỉnh sửa đáng kể, bất kỳ sự gia tăng phát thải nào và mức tăng phát thải ròng đáng kể của một chất ô nhiễm có trong quy định NSR nhiều hơn Tỷ Lệ Phát Thải Đáng Kể đều phải tuân theo PSD. 


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-52/subpart-A/section-52.21#p-52.21(b)(1)
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-51/subpart-I/section-51.166#p-51.166(b)(3)
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-51/subpart-I/section-51.166#p-51.166(b)(23)
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Nguồn ảnh: EPA Kiểm Soát Bụi Mịn Phần 6

Ghi chú của diễn giả:
Vì vậy, giấy phép PSD yêu cầu những gì?
PSD yêu cầu phải có Công Nghệ Kiểm Soát Tốt Nhất Hiện Có còn được gọi là (BACT). Nguồn thải được đề xuất phải được phân tích BACT đầy đủ, trong đó có xác định kỹ thuật kiểm soát được sử dụng tại tất cả các nguồn thải hiện có, sau đó phân tích và quyết định xem kỹ thuật kiểm soát đó có phù hợp với cơ sở/dự án được đề cập hay không. Có thể sử dụng các công nghệ của Hoa Kỳ và các quốc gia khác, cũng như các công nghệ mới nổi. Nguồn thải bắt buộc phải sử dụng công nghệ nghiêm ngặt nhất trừ khi có các lý do về năng lượng, môi trường hoặc kinh tế, dựa trên các hướng dẫn cụ thể và các phân tích đã được chứng minh. Nguồn thải được đề xuất phải được phân tích chất lượng không khí để đảm bảo rằng việc phát thải sẽ không làm suy giảm chất lượng không khí của khu vực xuống quá mức cho phép, và khu vực này vẫn đáp ứng được các tiêu chuẩn của NAAQS. 

Ghi chú:
Cũng cần đáp ứng mức PSD tăng cường. 
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Nguồn ảnh: EPA Kiểm Soát Bụi Mịn Phần 6

Ghi chú của diễn giả:
NSR không đạt chuẩn sẽ có những yêu cầu khác với PSD.

NA NSR yêu cầu Tỷ Lệ Phát Thải Có Thể Đạt Được Thấp Nhất (LAER). Nguồn thải được đề xuất phải xem xét các nguồn/quy trình tương tự trên khắp thế giới (không chỉ ở Hoa Kỳ) để tìm ra công nghệ có tỷ lệ phát thải đã được chứng minh là thấp nhất. Với LAER, không giống như BACT, chi phí không thể được tính đến. Tỷ lệ phát thải phải ở mức thấp nhất. Ngoài ra, do khu vực này không đáp ứng được tất cả các tiêu chuẩn chất lượng không khí, nguồn thải được đề xuất phải tiến hành việc bù đắp phát thải, ví dụ mức giảm lượng phát thải xảy ra tại các cơ sở khác trong khu vực. Việc phân tích các cơ sở thay thế cũng phải được thực hiện. Điều này là để chứng minh rằng lợi ích mà dự án mang lại vượt trội hơn hẳn so với những tác động môi trường và chi phí xã hội của địa điểm được đề xuất. Nhiều cộng đồng đang kiến nghị các cơ quan và tiểu bang yêu cầu phân tích các địa điểm thay thế để xem xét các vấn đề về công lý môi trường. Các nguồn thải được đề xuất cũng phải thể hiện rằng cơ sở trên toàn tiểu bang tuân thủ các quy định về khí thải. Họ phải chứng minh rằng tất cả các nguồn do công ty sở hữu trên toàn tiểu bang đều tuân thủ tất cả các quy định về khí thải. Điều này để ngăn chặn việc giấy phép được cấp cho các công ty có lý lịch tuân thủ kém. Mỗi giấy phép NSR quy mô lớn đều sẽ có cơ hội để cộng đồng tham gia đóng góp. 
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« Tac bong Ma6i Triedng Khac
« Tac Béng Bén Chi Phi/Kinh Té
* LAER khéng cho phép danh gia nhirng tac dong khac nay

« Cbng thdng tin RACT/BACT/LAER Clearinghouse (RBLC) la mot
kho di¥ liéu truc tuyén dung dé tra clru thdng tin v& han ngach va
kiém soat phat thai tai cac co s&
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Presentation Notes
Nguồn ảnh: EPA Giám sát bằng Kỹ Thuật Kiểm Soát - Tháp Xử lý Khí Thải Bụi Mịn

Ghi chú của diễn giả:

BACT và LAER là phần quan trọng của giấy phép xây dựng, vì đây là những kỹ thuật xác định giới hạn phát thải và kiểm soát các cơ sở trong quá trình hoạt động. Cả BACT và LAER đều là những kỹ thuật thúc đẩy bắt buộc, nghĩa là kỹ thuật kiểm soát càng tân tiến thì việc giảm phát thải càng hiệu quả, các yêu cầu sẽ dần thay đổi và buộc phải cắt giảm khí thải quyết liệt hơn. Như đã nêu ở các phần trước, đối với cả hai công nghệ, chủ thể nộp đơn/cơ sở đều phải cân nhắc các biện pháp kiểm soát được sử dụng trên thế giới cho các quy trình tương tự, để xác định hạn mức phát thải có thể đạt được. Các hạn mức phát thải này và các biện pháp kiểm soát có liên quan được sử dụng để xác định mục tiêu có thể đạt được, và những điều cần được đưa vào cơ sở mới/sửa đổi. Chủ thể áp dụng BACT không cần phải cài đặt giới hạn/kiểm soát nghiêm ngặt nhất nếu việc đó, so với các kỹ thuật kiểm soát khác, gây tác động xấu hơn đến năng lượng/môi trường/kinh tế (điều này phải được cơ quan cấp phép phê duyệt). Thế nhưng, LAER lại không cho phép điều này. Cổng thông tin RBLC (RACT/BACT/LAER Clearinghouse)  lưu trữ các LAER/BACT đã được áp dụng trước đó, mà các chủ thể có thể tham khảo để thiết lập giới hạn LAER/BACT tại nguồn thải của mình.

https://www.epa.gov/catc/ractbactlaer-clearinghouse-rblc-basic-information

SEPA
R NSR QUY MO NHO

Threshold
Pollutant [tons per year)
Carbon moncoxide (CO) 10 . El ] CA' ] NI I| ] ‘ QG GI?
Nrtragen cxides (NOX) 10
Sulfur dioxide (S02) 10
Vaolatile Organic Com-pounds (VOC) 5
Particulate Matter (Ph) 10 ~ ~ )Y R
PN =10 microns (PMI0) : « CAA khong dwa ra yéu cau cu thé
PM = 2.5 microns (PM2.5) 3
Lead 0.1
Fluorides 1 - C4c nguodn thai méi va nguon stra 0"0|
?y:“fi““'d:tm : khong anh hwéng dén viéc dat chuan
rogen sulfide
Total reduced sulfur (including H25) 2 NAAQS
Reduced sulfur com-pounds 2
{including H25)
Municipal waste combus for emissions 2 * Quy dinh cua cac chwong trinh tiéu
e ——— " bang rat khac nhau

Vi du vé Ngwdrng NSR
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Presentation Notes

Ghi chú của diễn giả:

NSR Quy mô nhỏ yêu cầu những gì? Mục 110 của CAA yêu cầu các tiểu bang khi lên kế hoạch triển khai phải có các điều khoản cho việc cấp phép nguồn thải mới hoặc nguồn có sửa đổi, để đảm bảo chất lượng không khí. CAA nêu rõ những điều kiện bổ sung cho việc cấp phép nguồn thải quy mô lớn và những sửa đổi đáng kể, nhưng với NSR nhỏ lại không có nhiều chỉ dẫn. Do đó, các tiểu bang có toàn quyền quyết định với chương trình của họ, miễn là điều đó thể hiện việc bảo vệ NAAQS. Các nguồn mới và việc sửa đổi không được vi phạm NAAQS hoặc chiến lược trong kế hoạch triển khai kiểm soát, cũng như không được ảnh hưởng đến tiêu chuẩn đã đạt được hoặc việc duy trì NAAQS. Mỗi tiểu bang có một chương trình cấp phép  NSR quy mô nhỏ và bởi vì CAA không đưa ra hướng dẫn cụ thể, chương trình ở mỗi tiểu bang thường sẽ rất khác biết. Có vài nơi còn nghiêm ngặt hơn các khu vực khác. Ví dụ được cung cấp là dành cho chương trình cấp phép NSR quy mô nhỏ của Bộ Lạc Liên Bang.
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DPao Luat Khéng Khi Sach
« PSD — Pé Muc |, Phan C
« Chwa dat chuan — Bé Muc |, Phan D

Quy dinh cua lién bang:
*« PSD - 40 CFR 51.166 va 52.21

| « Chwa dat chuan — 40 CFR 51.165
EH%TE@%%ONNA%%%T(%HL’ » Phu luc S (trong 40CFR Phan 51)

: Quy dinh cua tiéu bang va dia
phwong
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Ghi chú của diễn giả:

Các Quy Định Đánh Giá Nguồn Thải Mới có thể được tìm thấy trong CAA Đề Mục I Phần C và D. 

https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-51/subpart-I/section-51.166
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-52/subpart-A/section-52.21
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-51/subpart-I/section-51.165
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-51/subpart-S?toc=1
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Piing hay Sai: PSD yéu cau phai co Cong Nghé Kiém Soat Tot Nhat Hién Co6 \"EPA
con dugce goi la (BACT). Nguon thai bat bugc phai sir dung cong ngh¢ nghiém
ngit nhat TRU KHI ¢6 cac ly do ve niing lwgng, mdi truong hoic kinh te, dua
trén cac hwong dan cu thé va cac phan tich da dwgc chirng minh.
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Presentation Notes
Đúng hay Sai: PSD yêu cầu phải có Công Nghệ Kiểm Soát Tốt Nhất Hiện Có còn được gọi là (BACT). Nguồn thải bắt buộc phải sử dụng công nghệ nghiêm ngặt nhất TRỪ KHI có các lý do về năng lượng, môi trường hoặc kinh tế, dựa trên các hướng dẫn cụ thể và các phân tích đã được chứng minh.
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Tham Gia ciia Cong Pong Vao Viée ™
Pinh Gia Ngudn Thai Méi
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1.Quy, Vi t%q thé déng gop I\z kién vé qia?]v phé? NSR Chdq
NQuon thal Mol quy mo 1I0n,, cung nnwy Mot SO swa aol,
va giay phep NSR cho nquon thal nho. PUBLIC PARTICIPATION

2.Quy Vi c6 thé doéng gop vy kién vé cac quy dinh NSR cula
EPX dwoc dé xuat va cac hoat dong cua EPA frong qua
trinh phe duyet quy dinh NSR cua co quan tieu bang va
dla phwonq.

3.Quy vi co thé yéu cau cac bién phap cuwdng ché doi voi
cac nguon thal khong fuan thu giay phép cua ho.

Nhéan vao bat ky lién két ndo & trén dé biét thém chi tiét


Presenter Notes
Presentation Notes

Ghi chú của diễn giả:

Công chúng được tạo cơ hội tham gia đóng góp ý kiến vào đề án NSR tại các nguồn thải quy mô lớn nhằm đảm bảo rằng các cơ sở phát thải sẽ tuân thủ đầy đủ các điều kiện yêu cầu. 

Dự thảo cấp giấy phép NSR quy mô lớn sẽ trải qua thời hạn 30 ngày lấy ý kiến công chúng. Quy định của tiểu bang về PSD cho phép có một phiên điều trần đối với tất cả các giấy phép PSD.  Nếu không nêu được ý kiến phản đối, PA sẽ cấp giấy phép cuối cùng. Giấy phép cuối cùng vẫn có thể bị kháng cáo thông qua các thủ tục kháng cáo hành chính của Tiểu bang/địa phương. Vùng 4 không có bất kỳ chương trình tiểu bang hoặc địa phương nào cấp giấy phép nhân danh EPA. Tất cả các cơ quan tiểu bang và địa phương trong Vùng 4 cấp giấy phép theo thẩm quyền tiểu bang và các “chương trình SIP đã phê duyệt” của họ.  Các chương trình SIP đã phê duyệt không thể bị kháng cáo lên EPA. 

Công chúng có thể đóng góp ý kiến về các quy định NSR của EPA được đề xuất và các hoạt động của EPA trong quá trình phê duyệt quy định NSR của tiểu bang và địa phương. EPA công bố thông báo về các quy định và hành động được đề xuất trong quá trình phê duyệt các quy định NSR của tiểu bang và địa phương trong Công Báo Liên Bang. Đi kèm với mỗi thông báo là thông tin về cách đóng góp ý kiến về quy định được đề xuất. 

Ngoài ra, cộng đồng có thể yêu cầu các biện pháp cưỡng chế đối với các nguồn thải không tuân thủ Giấy Phép của họ. Công chúng có thể thông báo cho cơ quan cấp phép hoặc EPA nếu họ tin rằng cơ sở không có giấy phép NSR trước khi xây dựng hoặc không tuân thủ các giấy phép của họ. Mục 304 của Đạo Luật Không Khí Sạch cho phép công dân khởi kiện để thực thi những yêu cầu có trong Đạo Luật Không Khí Sạch. Công chúng có thể nộp đơn kiện chống lại nguồn thải, cơ quan cấp phép tiểu bang và EPA.
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https://www.epa.gov/nsr/participate-permitting-process#How%20can%20I%20comment?
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Giay phép Pé Muc V Muc 40
CFR Phan 70

« Chwong Trinh Cap Phép Hoat Bong cta Tiéu Bang

» Quy dinh trién khai Dé Muc V cla Dao Luat Khong
Khi Sach stra doi nam 1990

« X4c dinh céac yéu tb co ban cla chwong trinh cap
phép hoat dong

» Xac dinh cac nguodn thai va quy dinh cda chwong
trinh co thé ap dung

CODE OF FEDERAL REGULATIONS

OFFICE OF THE FEDERAL REGISTER


Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Bây giờ chúng ta sẽ chuyển từ giấy phép xây dựng sang giấy phép hoạt động.

Đề Mục V là một chương trình cấp phép hoạt động cho các nguồn gây ô nhiễm không khí quy mô lớn. Các cơ quan cấp phép của tiểu bang và địa phương có trách nhiệm chính trong việc điều hành các chương trình cấp phép phần 70, gồm có phê duyệt các đơn đề nghị cấp phép và cấp giấy phép. Phần 70 xác định các yếu tố cần thiết có trong chương trình cấp phép hoạt động của tiểu bang và xác định các nguồn thải cùng với những yêu cầu cần áp dụng có trong chương trình.



wEPA
Muc Pich ctia Chwong Trinh Pé Muc V

Pay manh tuan tha Pao Luat Khéng Khi Sach bang cach:

» Hop nhat tai liéu vé cac yéu cau can thiét cho viéc kiém soat 6
nhiém khéng khi tai co s@ .

o B§ sung cac quy dinh vé giam sat, kiém tra va lwu trir hd so néu TltIE Vv
can

- B4o cdo cac yéu cau vé viéc giam sat khi thai

- Cé&c yéu cau chirng nhan dat chuan hang ndm

- Céc diéu khoan thi hanh lién bang

Khéng phai la mét chwong trinh dung dé:
- cap giay phép xay duwng
- dat ra cac gioi han phat thai méi hodc cac yéu cau co thé ap
dung
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Presentation Notes

Ghi chú của diễn giả:

Cơ Quan Quản Lý chương trình Đề Mục V được cung cấp dựa trên đề mục V của CAA. Mục đích của chương trình Đề Mục V là đẩy mạnh việc tuân thủ Đạo Luật Không Khí Sạch bằng cách:
Lưu giữ toàn bộ những yêu cầu cần thiết vào một tài liệu để kiểm soát ô nhiễm không khí tại cơ sở
Bổ sung các quy định về giám sát, kiểm tra và lưu trữ hồ sơ nếu cần
Yêu cầu các nguồn thải báo cáo thường xuyên về cách thức giám sát phát thải
Hàng năm, phải yêu cầu các nguồn thải chứng minh là đáp ứng được các quy định về phát thải
Làm cho các điều khoản của giấy phép có hiệu lực thi hành liên bang 

Chương trình Đề Mục V không thể được sử dụng để:
cấp giấy phép xây dựng
đặt ra các giới hạn phát thải mới hoặc các yêu cầu có thể áp dụng



NGUON THAI NAO PHAI PANG *F%

KY GIAY PHEP THEO PE MUC V?

Cac nguon I&n thai cac

chat gay 6 nhiém cé trong : :

quy dinh Lo dot chat thai nguy hai :
s S Xy 3 2. an dé thi c6 cong suat >

-2 100 tAn/nam chét gay 6 nhiém va nha san xuat xi mang g

S 2.5 triéu megagam hoac
> -
SZL; Sh#r?.?,m |-1|,2/|35 FUE R 2.5 triéu mét khoi

Cac bai chén Iap chat thai Nguon muwa axit (vi du:

nha may dién chay bang
nhién I|eu héa thach)

Bat ky nguon nao trong
Cac don vi dot chat thai danh muc nguon thai do
ran theo muc 129 (e) cta EPA chi dinh (mét sé
Pao Luat ngudn HAP trong khu
vwc)

Tat ca ngudn thai dwoc

yéu cau phai c6 giay phép
NSR cho nguon thai quy
mo Ién
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Ghi chú của diễn giả:

Đối Tượng Nào Phải Xin Giấy Phép Đề Mục V?
Tất cả các nguồn thải quy mô lớn, nghĩa là phát thải thực tế hoặc khả năng phát thải bằng hoặc cao hơn ngưỡng thải lớn cho bất kỳ “chất gây ô nhiễm không khí” nào, cũng đều phải có giấy phép theo Đề Mục V. Đối với tất cả các chất gây ô nhiễm không khí, ngưỡng thải lớn được quy ước là 100 tấn/năm (đây là “giá trị mặc định”). Các ngưỡng thải thấp hơn áp dụng ở các khu vực không đạt (nhưng chỉ đối với các chất ô nhiễm không đáp ứng được yêu cầu. Ngưỡng thải lớn đối với “các chất nguy hiểm gây ô nhiễm không khí” (HAP) là 10 tấn/năm nếu phát thải một HAP đơn lẻ hoặc 25 tấn/năm nếu phát thải nhiều hơn một loại HAP bất kỳ. Nói chung, EPA không yêu cầu các nguồn thải quy mô nhỏ phải xin giấy phép Đề Mục V.
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- KHINAO PHAI NQP PON DANG
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e o dong,va

§ T T - Trwdc ngay hét han clia giday phép 5 nam (dé
e E— duwoc gia han giay phép), va

— - Khi nguon thai thay d’0| hoac dwoc tu sura,
kéo theo viéc phai diéu chinh cac yéu cau
cla giay phép
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Ghi chú của diễn giả:

Có 3 trường hợp mà nguồn thải phải nộp đơn xin cấp giấy phép Đề Mục V.
 1) Trong vòng một năm kể từ ngày hoạt động, cơ sở được yêu cầu nộp đơn cấp giấy phép theo Đề Mục V. 
 2) 5 năm trước ngày hết hạn giấy phép hiện có, cơ sở cũng phải nộp đơn xin cấp giấy phép theo Đề Mục V. 
 3) Cuối cùng, một cơ sở phải nộp đơn xin cấp phép theo Đề Mục V nếu nguồn thải thay đổi hoặc được tu sửa, kéo theo việc phải điều chỉnh các yêu cầu của giấy phép



<EPA

- Chu thé ngudn thai ndp don dé nghi cap phép
lén Co Quan Cap Phép (PA) dung thdi han

* PA kiém tra xem don dé nghi cé day du khéng

- Neu day du, PA sé soan di thao viéc cap phép
va cac tai Ileu lién quan (vi du: tuyén bd vé co

Quy Trinh C?i S0)

- X * PA phat thong bao cong dong, bat dau thoi gian
Phe theo De lay vy kién 30 ngay vé dw thao cap glay phép

« PA xem xét cac y kién nhan dwoc (néu co) va
M thwe hién cac thay dbi phu hop (neu co)

- PA dé xuat giay phép |én EPA, bat dau thoi han
45 ngay xet duyét

- Néu EPA khong phan doi, PA c6 thé cap glay
phep cudi cung; ney EPA phan doi, PA phai giai
quyét cac vwong mac kip thoi
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Ghi chú của diễn giả:

Quy trình cấp phép Đề Mục V hoạt động như sau:

Nguồn thải nộp đơn đúng thời hạn cho PA của tiểu bang/địa phương
PA kiểm tra xem đơn đề nghị của nguồn thải có đầy đủ không
Nếu đầy đủ, PA sẽ soạn dự thảo cấp phép theo Đề Mục V và các tài liệu có liên quan 
PA đưa ra một thông báo công khai, bắt đầu thời hạn 30 ngày lấy ý kiến công chúng về dự thảo cấp giấy phép
PA xem xét các ý kiến của công chúng nhận được (nếu có) và thực hiện các thay đổi phù hợp (nếu có)
PA đề xuất giấy phép theo Đề Mục V lên EPA, bắt đầu thời hạn 45 ngày xét duyệt
Nếu EPA không phản đối, thì PA có thể cấp giấy phép cuối cùng; nếu EPA phản đối, PA phải giải quyết các vướng mắc kịp thời	

Điều đáng chú ý là ở Vùng 4, thông thường các giấy phép được xét duyệt bởi một quá trình đánh giá song song, trong đó việc thông báo tới quần chúng và việc EPA xét duyệt bắt đầu cùng một lúc, theo yêu cầu của cơ quan cấp phép (PA). Quá trình diễn ra “tuần tự” nếu PA không yêu cầu xét duyệt “song song”. Nó bắt đầu ngay sau thời hạn 30 ngày lấy ý kiến công khai
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Co 3 trwong hgp ma chu thé nguon thai phai nop don xin cap
phép theo Pé Muc V. Hay lwa chon trwong hop KHONG dung.

A) Trwd'c ngay hét han sau 5 ndm cua giay phép hién hiru
B) Khi co s& thay dbi tén hodc quyén s& hiru

C) Khi nquon thai thay dm hoac duorc tu stra, kéo theo viéc
phai diéu chinh cac yéu cau cla giay phep

D) Trong vong mot nam ké tir khi co s& di vao hoat dong
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Presentation Notes
Có 3 trường hợp mà chủ thể nguồn thải phải nộp đơn xin cấp phép theo Đề Mục V. Hãy lựa chọn trường hợp KHÔNG đúng. 
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Nguon Thai Quy mo nho Tong hop

Pé duoc coi la nguon thai
quy m6 nho tdng hop, cac
nguon thai phai:

Co6 kha nang phat thai
cac chat gay 6 nhiém
dwoc quan Iy & hoac trén

R,

ngw&ng nguon thai chinh

Va da thwe hién cac han
ché c6 thé thwc thi de
lwong khi thai cua nguon
thai d6 & dwdi ngudng
cla nguodn thai chinh

Han ché c6
thé thuc thi

Nguon thai quy mé I&n Nguon thai quy mé nhé
tong hop



Presenter Notes
Presentation Notes
Các nguồn thải nhỏ tổng hợp được gọi là “tổng hợp” vì chúng sẽ là nguồn thải chính nếu không có những hạn chế về cấp phép có thể thực thi. Vì vậy, các nguồn thải này được “tổng hợp” trở thành một nguồn thải nhỏ khi chấp nhận những hạn chế đó.

Để được coi là một nguồn thải nhỏ tổng hợp, nguồn thải sẽ có khả năng phát thải các chất gây ô nhiễm được quản lý ở hoặc trên ngưỡng của nguồn thải chính nhưng đã được áp dụng các hạn chế có thể thực thi nhằm hạn chế lượng phát thải dưới các ngưỡng của nguồn thải chính


Cac Han ché Co thé Thuc thi doi vi SEPA

cac Nguon Thai nho Tong hop

Cac yéu cau vé giay phép cé thé han ché kha nang phat ra nguén thai bao gom:
* Gi®l han phat thai: han ché trong moét khoang th®i gian nhat dinh vé lwong chat
gay O nhiém cé thé dwoc phat thai tir mot ngudn thai ra ngoai khéng khi.

- Gi¢i han san xuat han ché ve so lwong sédn pham cudi cling co thé dwoc san
xuat hoac san xuat tai mét nguon thai

- Yéu cau kiém soat bo sung: cac diéu kién quy dinh rang nguon thai phai Iap dat
va duy tri cac céng cu kiém soéat b sung hoat déng & toc dd hodc hiéu suat phat
thai dwoc chi dinh

- Cac gi¢i han van hanh khac: bao gom tat c& cac han ché khac vé cach thire van
hanh nguén thai, bao gom sb gi®& hoat ddng, lwong nguyén liéu thd tiéu thu hoac
nhién liéu dwoc dot chay

Tat ca cac yéu cau phai dwoc thuc thi trén thuc té.


Presenter Notes
Presentation Notes
Các hạn chế hoặc giới hạn có thể thực thi nhằm hạn chế khả năng phát thải của các nguồn thải là các điều kiện trong giấy phép không khí sạch cho nguồn thải đó. Đó có thể bao gồm các giới hạn phát thải hạn chế trực tiếp lượng chất ô nhiễm có thể phát ra từ một nguồn thải trong một khoảng thời gian, các giới hạn sản xuất hạn chế số lượng sản phẩm cuối cùng được sản xuất tại một nguồn thải, các yêu cầu kiểm soát bổ sung quy định rõ thiết bị kiểm soát ô nhiễm nào phải được lắp đặt tại một nguồn thải và thiết bị đó phải được vận hành và bảo trì như thế nào để mang lại tỷ lệ phát thải hoặc hiệu quả kiểm soát cụ thể và các giới hạn vận hành khác bao gồm giới hạn về số giờ hoạt động, số lượng nguyên liệu thô được sử dụng hoặc lượng nhiên liệu được đốt cháy.

Nếu một cơ sở không tuân thủ các giới hạn của cơ sở đó thì cơ quan cấp phép của tiểu bang, địa phương, bộ lạc hoặc EPA có thể thực hiện các biện pháp cưỡng chế hành chính, dân sự hoặc hình sự. Điều này bao gồm: đưa ra thông báo vi phạm, ra lệnh cho cơ sở phải tuân thủ hoặc phạt tiền. 

[Thông tin bổ sung, trong trường hợp có thắc mắc]: Trong một số trường hợp, công dân có thể khởi kiện dân sự đối với cơ sở vi phạm giới hạn của giấy phép. Điều này chỉ có thể thực hiện được nếu giấy phép có các giới hạn là 1) được thực thi bởi liên bang; hoặc 2) nếu không được liên bang thực thi thì các đạo luật/quy định của cơ quan cấp phép sẽ quy định về các quyền khởi kiện của công dân. 



wEPA
Yéu cau Cap phép Cho Nguon Thai nhé Tong hop

» Cac Nguodn Thai nhé Tong hgp khdng phai tuan N@m nganh céng nghiép hang dau c6 nguon thai téng
theo cac yéu cau giong nhw cac nguon thai chinh. hop nho dugc cap phép nhieu nhat nam 2019
 Yéu cau BACT/LAER cla NSR khéng dwoc ap dung ggllfl'tfg:d
* Quy trinh kién nghi Bé muc V khéng dwoc ap dung —
facilities
» Cac yeu cau Cap phép la khac nhau tuy theo co
quan cap phép cua tiéu bang/dia phwong cta quy vi
* Thoi gian gia han la khac nhau
» Théng bao cong khai va thoi gian xét duyét cua EPA .
clng nhuw cac yéu cau lién quan la khac nhau
° Yéu Céu béO CéO Cé thé khéng thU’b’ﬂg Xuyén Natural gas Crude Asphalt paving Pipeline Lessors of
extraction petroleum mixture and transportation residential
extraction block of natural gas buildings and
manufacturing dwellings

Nguobn: Phan tich dit liéu OIG tir ICIS-Air va co s& dit liéu Truc tuyén
vé Lich st Tuan tha va Thyec thi cda EPA. (Hinh dnh cta EPA OIG)
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Presentation Notes
Điều quan trọng cần lưu ý là các nguồn thải nhỏ tổng hợp không phải tuân theo các yêu cầu giống như các nguồn thải chính nên các yêu cầu mà chúng tôi đã nói liên quan đến NSR và Đề mục V đều không được áp dụng cho các nguồn thải nhỏ tổng hợp.

Ngoài ra, có sự khác nhau trong yêu cầu đối với các nguồn thải nhỏ tổng hợp giữa các cơ quan cấp phép của tiểu bang và địa phương khác nhau. Ví dụ, thời hạn của giấy phép khác nhau nhưng giấy phép hoạt động của nguồn thải nhỏ tổng hợp thường là 10 năm (trái ngược với giấy phép theo đề mục V chỉ kéo dài 5 năm). Ngoài ra, thời gian thông báo công khai cũng như thời gian xét duyệt của EPA đối với giấy phép cho nguồn thải nhỏ tổng hợp khác nhau tùy theo cơ quan cấp phép và không phải lúc nào cũng giống như các yêu cầu đối với giấy phép theo NSR hoặc đề mục V. Cuối cùng, các yêu cầu báo cáo thường không nghiêm ngặt hoặc thường xuyên như các yêu cầu báo cáo theo Đề mục V.

Trên slide, quý vị cũng có thể thấy năm ngành công nghiệp có nguồn thải nhỏ tổng hợp được cấp phép nhiều nhất.


wEPA
TOM TAT

Giay phép NSR la giay il Cac chwong trinh PSD

phép tien xay dwng
tap trung chu yeu vao
sau chat gay 0 nhiém
tiéu chuan

Giay phép hoat dong

theo bé Muc V xac
dinh cac yeu to toi
thleu xac dinh
nguon va cac yeéu
cau co6 thé ap dung

va NA NSR yéu cau
cac nguon thai phai
ETS dat cac bién phap

kiém soat 6 nhiém

Tat ca cac nguon thai
quy mé I&n phai xin
giay phep bée Muc V
trong vong mot nam

ké tir khi bat dau hoat

dong

Chuwong trinh NSR ¢6
3 loai

Giay phep De Muc V
bao gom t tat ca cac
quy dinh can ap dung
doi v&i mot nguon thai
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Ghi chú của diễn giả:

Hãy cùng xem lại một số chủ đề mà chúng ta đã thảo luận từ đầu cho đến bây giờ:

CAA yêu cầu phải có kế hoạch triển khai, nêu rõ biện pháp mà cơ quan cấp phép (PA) tiến hành để tuân thủ CAA. Kế Hoạch Triển Khai gồm có các chi tiết về nguồn thải mới và các chương trình cấp phép hoạt động của tiểu bang nhằm đảm bảo tuân thủ NAAQS. Giấy phép NSR là giấy phép tiền xây dựng hoặc giấy phép xây dựng, tập trung chủ yếu vào 6 chất gây ô nhiễm tiêu chuẩn của NAAQS và yêu cầu các nguồn thải phải lắp đặt các biện pháp kiểm soát ô nhiễm. Có 3 loại chương trình NSR: NSR Quy Mô Lớn ở khu vực đạt chuẩn được gọi là PSD, NSR Quy Mô Lớn ở khu vực không đạt chuẩn (NA NSR) và NSR Quy Mô Nhỏ. Chương trình theo Đề Mục V tăng cường tuân thủ bằng cách chỉ rõ những việc mà các nguồn phải làm để kiểm soát ô nhiễm không khí. Giấy phép theo Đề Mục V bao gồm tất cả các quy định cần áp dụng đối với một nguồn thải. Nguồn thải bắt buộc phải gửi đơn đề xin cấp phép theo Đề Mục V trong vòng một năm kể từ khi bắt đầu hoạt động, trước ngày giấy phép hết hạn sau 5 năm và Khi nguồn thải thay đổi hoặc được tu sửa, kéo theo việc phải điều chỉnh các yêu cầu của giấy phép.
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Cac Nguon Tai Nguyén Hiru Ich

- Kiém tra trang web cua EPA
Khu vyrc 4 dé biét tinh trang
m&i nhat cla Glav Phép Bé
Xuat Tiéu Bé V, bang cach
nhap vao tiéu bang cua ban

« Kiém tra trang web culia co
quan cap phep cta ban dé
biét cac yéu ciu cu thé cla
ho

- Kiém tra trang web cua cO
quan cho phép cta ban de
biét Théng Bao va Piéu Tran
Cong Khai

- Yéu cau duo’c thém vao danh

* Yéu cau mot ban sao cla

- Tham gia vao Tiéu dé V va
sach email dé nhan théng NSR cho phép qua trinh xem
bao vé cac hanh ddng cho xét

phép - Bang Ching trong Video
Giay Phép de biét thém théng
tin vé quy trinh cap phép

ung dung va tai liéu ho trg
néu ban khong thé truy cap
trec tuyén

Hai khi nao giay phép hoat
dong cla co s¢ quan tam
clia ban sap dwoc gia han va
liéu gidy phép méi/gia han c6
dang dwoc thyc hién hay
khéng
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Điều quan trọng là phải cập nhật các giấy phép được đưa ra thông báo công khai để tiếp tục tham gia vào quá trình cấp phép. Liệt kê dưới đây là những cách khác nhau mà bạn có thể thực hiện việc này. 

Trang web cho phép Khu vực 4 của EPA có danh sách các hành động cho phép được đề xuất cho từng tiểu bang nơi bạn có thể tải xuống các tài liệu do cơ quan cấp phép gửi.
Trang web của PA tiểu bang/địa phương của bạn chứa thông tin cấp phép qua mạng đối với các yêu cầu giấy phép đối với giấy phép xây dựng và hoạt động tại nơi bạn sinh sống. Ngoài ra, PA tiểu bang/địa phương của bạn sẽ cung cấp thông tin thông báo công khai cũng như thông tin liên hệ để giải quyết các mối quan tâm. Bạn có thể liên hệ với PA của mình để nhận bản sao của các tài liệu hỗ trợ như bản sao của đơn xin giấy phép. Bạn có thể hỏi khi nào giấy phép của một cơ sở sẽ được gia hạn hoặc liệu có giấy phép mới đang hoạt động hay không.

Ngoài ra, bạn có thể truy cập “Bằng chứng nằm trong Giấy phép” được truyền tải qua mạng về những điều cơ bản về giấy phép và cách nhận xét hiệu quả về giấy phép mà bạn có thể xem bất cứ lúc nào.


Cuối cùng, nhưng quan trọng nhất, hãy tham gia vào quá trình xem xét các giấy phép Tiêu đề V và NSR trong khu vực của bạn. Điều này có thể là tự xem xét các giấy phép, nói chuyện với cơ quan cấp phép của bạn, tham dự các phiên điều trần công khai, nếu có, và bình luận và kiến ​​nghị về giấy phép. 



https://www.epa.gov/caa-permitting/region-4-proposed-title-v-permits-and-state-contacts
https://www.epa.gov/caa-permitting/alabama-proposed-title-v-permits
https://www.epa.gov/caa-permitting/alabama-proposed-title-v-permits
https://www.epa.gov/title-v-operating-permits/participate-permitting-process
https://www.epa.gov/nsr/participate-permitting-process
https://www.jcdh.org/SitePages/Programs-Services/EnvironmentalHealth/Air-RadiationProtectionDivision/RegAirFac.aspx
https://www.jcdh.org/SitePages/Programs-Services/EnvironmentalHealth/Air-RadiationProtectionDivision/RegAirFac.aspx

Ti¢u Pé V Sw Tham Gia Ciia Céng Pong & Luu P6 Panh Gia EPAS EPA

NHAP VAO HINH DANG

PA dé xuat 2 hid f g A
e de biét chi tiet
Thé&i gian Béat dau thoi gian On hun
60-ngay xem xét ) ’ CO g chung

Khéng Co
Théi ky
'PAco thé c éiP%i cho PA _| Panh gia EPA
th&i gian cap gidy phep twong? cIEJED quyet
: sw phan doi
cho
EPA dé phan hoi
EPA sé stra déi, ,
cham dwrt, hoac thu PA cap
h6ilp-rlét hanh lai giay phép
o PA Thoi ky SEELE
3 c.,o. X » DPanh gié EPA
de giai quyet
sw phan déi

4 Lam
EPA sé stra doi, £ .z . A
cham dut, hoic HaCEI [ > Cau <
va/hoac cap nhat Ds

thu hoi/ phat hanh
Lai Giay phép

hé so gidy phép
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Presentation Notes
Tự Học: Vui lòng nhấp vào các hình dạng trong lưu đồ để biết thêm chi tiết. 

Trước khi chúng ta bắt đầu phần thứ hai của khóa đào tạo này, tôi muốn nhắc mọi người rằng khóa đào tạo này nhằm mục đích trở thành một công cụ tự học. Việc hiểu rõ tất cả những gì liên quan đến việc cấp phép về không khí và sự tham gia của công chúng có thể quá sức. Chúng tôi không mong đợi bạn phải thu thập tất cả thông tin này cùng một lúc. Khóa đào tạo này bao gồm các liên kết đến các quy định và trang web hiện hành và bạn có thể tham khảo lại khi có thắc mắc. 

Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn vào quy trình Tiêu đề V thông qua sự tham gia của cộng đồng và lưu đồ đánh giá EPA. Chúng tôi sẽ đi từng mục để bạn có thể thấy rõ hơn cách công chúng có thể tham gia vào quá trình Tiêu đề V cũng như cách EPA tham gia.  Sau khi nhấp vào mỗi mục, chúng ta sẽ quay trở lại lưu đồ để chuyển sang mục tiếp theo cho đến khi kết thúc. 

Mỗi màu đại diện cho một bên liên quan khác nhau tham gia vào quá trình xem xét giấy phép Tiêu đề V. 

Màu cam đại diện cho PA
Màu xanh lá cây đại diện cho EPA
Và màu xanh dương đại diện cho Công chúng



CO QUAN
CAP PHEP
BAT PAU 30
NGAY LAY Y
KIEN CONG
CHUNG

Slide tiép theo

Quay lai Lwu do

Trwdce khi glay phép theo dé muc V co thé dwoc phé duyét va duoc coi la quyet
dinh cubi cung, luat phap yéu cau phai c6 mot khoang thoi gian lay y kién cong
chung.

«Trwdc khi cap glay phép hoat dong |an d4u - (@idy phép & dang dv théo)
Clr 5 nam mot 1an, gidy phép hoat dong duoc gia han

+Va khi can phai xem xét lai gidy phép vi ly do ndo dd, vi du nhw dé stra dbi dwa trén cac quy dinh mai
cua lién bang

Noép don xin cap phép cho nguén thai trong vong mot ndm ké ti khi tré thanh déi
twong ctia Bé Muc V

PA phat théng bao cong dong, bat dau thai gian 1ay y kién 30 ngay vé dy thdo cap
giay phép

Cbng chung cé the guu y | kién dong gop vé du thao cép gidy phép (Ién PA) trong
th®i han 30 ngay lay y kién céng ching

Néu chwa dworc lén lich, cong chung co thé yéu cdu moét budi diéu tran theo céac thi
tuc da thiét 1ap

PA xem xét cac y kién nhan dwoc (néu co) va thwe hién cac thay déi phu hop (néu
co)
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Ghi chú của diễn giả:

Chủ thể nguồn thải phải nộp đơn xin cấp phép lên PA trong vòng một năm kể từ khi trở thành đối tượng của Đề Mục V. Trước khi giấy phép có thể được phê duyệt và được coi là quyết định cuối cùng, phải có một khoảng thời gian lấy ý kiến công khai. Có một số trường hợp mà thời hạn lấy ý kiến công khai thường diễn ra:

-trước khi giấy phép Đề Mục V được cấp lần đầu tiên, 
-khi giấy phép hoạt động được gia hạn cứ 5 năm một lần, 
-khi giấy phép được đánh giá lại do có sửa đổi đáng kể, 
-hoặc khi cần phải xem xét lại giấy phép vì lý do nào đó, ví dụ như để sửa đổi dựa trên các quy định mới của liên bang. 

Công chúng có thể gửi ý kiến đóng góp về dự thảo cấp giấy phép (lên PA) trong thời hạn 30 ngày lấy ý kiến công chúng. Nếu chưa được lên lịch, công chúng có thể yêu cầu một buổi điều trần theo các thủ tục đã thiết lập. PA xem xét các ý kiến nhận được (nếu có) và thực hiện các thay đổi phù hợp (nếu có).







DON XIN GIAY
PHEP THEO

PE MUC V.CO
NHUNG GI?
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Xac dinh théng tin
M6 ta cac quy trinh va san phdm
] chét gay 6 nhiém chinh
Thoéng tin lién quan den khi thai  diém phat thai va ty & phat thai
thiét bj kiém soat
Céc yéu cau cé thé ap dung
Ké hoach tuan tha

Chirng nhan tuan tha

Chirng nhan vé tinh chan that, chinh xac va day du

<EPA
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Đơn xin cấp giấy phép theo Đề Mục V gồm có các mục sau:
Thông tin định danh của cơ sở
Mô tả các quy trình và sản phẩm mà cơ sở sản xuất
Thông tin liên quan đến khí thải như:
chất gây ô nhiễm chính
điểm phát thải và tỷ lệ phát thải
Thiết bị kiểm soát
Quy định của tiểu bang và liên bang chỉ rõ các yêu cầu cần áp dụng mà cơ sở phải tuân theo: NESHAPS, NSPS, MACT, SIP, điều kiện cấp giấy phép xây dựng, v.v.)

Các yêu cầu này bao gồm:
Kế hoạch tuân thủ (nếu cơ sở đang trong tình trạng không tuân thủ bất kỳ yêu cầu hiện hành nào)
Chứng nhận tuân thủ (khẳng định là cơ sở hiện đang tuân thủ)
Chứng nhận về tính chân thật, chính xác và đầy đủ với chữ ký của viên chức chịu trách nhiệm tại cơ sở



GIAY PHEP
THEO DE

MUC V CO
NHUNG GI?
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<EPA

Tat ca “cac yéu cau co thé ap dung”

* Puwoc dinh nghia tai 40 CFR 70.2

- Vi du - cac quy tac cla tiéu bang va lién bang, cac diéu khoan cap phép
cua tiéu bang

Céc diéu kién cip phép tiéu chuan theo yéu cau cta phan 70

- 40 CFR 70.6 — Noi dung gidy phép
* Vi du - gidy phép hét han sau 5 ndm, can phai cung cap théng tin

Giam Sat, Lwu Tri» HO So va Bao Céo (MRR)

« 40 CFR 70.6(a)(3)
« Vi du - yéu cau kiém tra, “giam sat dinh ky”

Lich Trinh Tuan Tha cho Nguén Khéng Dat Chuan
« 40 CFR 70.6(c)(3)

Trich DAn Ngudn Géc va Tham Quyén

* 40 CFR 70.6(a)(1)(i)
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Giấy phép theo Đề Mục V gồm có các mục sau:
Tất cả các hạn mức và tiêu chuẩn phát thải hiện hành 
Giấy phép có thời hạn 5 năm
Các quy định về giám sát, lưu trữ hồ sơ và báo cáo để đảm bảo tuân thủ tất cả các hạn mức và tiêu chuẩn
Quy định về tuân thủ
Nguồn gốc và thẩm quyền của mỗi điều kiện này phải bao gồm trích dẫn cho mỗi tiêu chuẩn hoặc quy định mà giới hạn hoặc yêu cầu phát thải có liên quan)
Các điều kiện chỉ có thể thực thi ở tiểu bang cần được đánh dấu rõ ràng là không có hiệu lực thực thi toàn liên bang
Lên kế hoạch làm chứng nhận tuân thủ và báo cáo tiến độ về các phần chưa tuân thủ
Báo cáo giám sát định kỳ sáu tháng một lần
 và giấy phép phải có hiệu lực thực thi toàn Liên Bang trừ khi có chỉ định khác (điều này có nghĩa là tất cả các điều khoản trong giấy phép đều có hiệu lực thực thi toàn liên bang, trừ khi được đánh dấu là chỉ có thể thực thi ở tiểu bang, như đã thảo luận trước đó)

https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.2
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.6#p-70.6(a)
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.6#p-70.6(a)(3)
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.6#p-70.6(c)(3)
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.6#p-70.6(a)(1)(i)

<EPA

Kién nghi thanh céng:

+ Hay néu dich xac nhung phuwong dién cu the cua giay
phép, hé so xin giay phep hoac quy trinh cap phép khéng
tuan tha CAA, quy dinh cua phan 70 hoac chwong trinh

LAM THE Pé Muc V dwo’c thdng qua ctia Tiéu bang/Pia phwo’ng
- Chirng minh réng cac quy dinh hién hanh khong thé dwoc

NAO BE thi hanh nhw dé xuét trong gidy phép

. Lap luan ro rang va trich dan cac quy ché va quy dinh (béat

NHAN ct khi nao co the) dé hé tro 1ap luan
KET QUA - Cung cap cac dé xuat ngdn ngi cu thé

Cau hoéi mau chét:

. Glay phép co6 chira tat ca cac quy dinh co thé ap dung 1&n
ngudn thai?

- Cac quy, dinh hién hanh c6 dwoc phan anh chinh xac
trong giay phép khong’?

- C6 giam sat dinh ky day di dé ddm bao tuan tha khéng?
- C4c yéu cau ap dung co kha thi trén thwe té khdng?

Quay lai Lwu dé
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Nếu quý vị quyết định tham gia vào quá trình đóng góp ý kiến công khai, quý vị sẽ muốn biết về những nhận xét không chỉ được ghi nhận mà còn giúp thay đổi việc cấp giấy phép. 

Cơ Quan Cấp Phép của quý vị chỉ có thể giải quyết những ý kiến đóng góp mà chứng minh được rằng giấy phép không đáp ứng được tất cả các quy định pháp lý, hoặc không thể thi hành các yêu cầu một cách hiệu quả như những gì được đề ra. Vì vậy, ý kiến của quý vị nên tập trung vào việc đảm bảo tất cả các quy định hiện hành sẽ được tuân thủ trong quá trình cấp phép và chắc chắn rằng cơ sở đề nghị cấp phép phù hợp với các yêu cầu đó. 

Lời nhận xét hiệu quả đồng thời cũng đưa ra lập luận rõ ràng mà người soạn thảo giấy phép có thể làm theo. Ngoài ra, ý kiến đóng góp phải nêu rõ các trang của giấy phép mà quý vị muốn phản ánh, cũng như các trích dẫn pháp lý và quy định cụ thể đã không được tuân thủ trong giấy phép hoặc bị dẫn chiếu sai cách. Lời nhận xét cũng nên cung cấp các đề nghị ngôn ngữ thay thế cụ thể cho những điều hiện có trong giấy phép dự thảo. Nói cách khác, một lời nhận xét hiệu quả phải giúp người soạn thảo giấy phép dễ dàng thực hiện đề xuất của quý vị.


Điều này có thể khiến quý vị thắc mắc về những nhận xét đã được chia sẻ từ chính trải nghiệm và quan ngại cá nhân, nhưng không thể cung cấp một cách thức cụ thể mà người soạn thảo giấy phép có thể cải thiện tài liệu… Một sự thật khó tin đó là: thật không may, dù cho nhân viên của Cơ Quan Cấp Phép có quan tâm, thấu hiểu và thậm chí buồn phiền vì những gì quý vị đang trải qua, họ cũng không thể làm gì nhiều: nếu giấy phép được cho là hợp pháp và có thể thực thi, họ sẽ phải chấp thuận. Điều này xảy ra ngay cả khi họ cảm thấy tồi tệ về những điều mà quý vị đang trải qua. Đây không phải là lỗi của họ; mà đó là luật. Điều này không có nghĩa là việc chia sẻ trải nghiệm cá nhân và các mối quan ngại của quý vị thông qua quy trình lấy ý kiến công chúng là không quan trọng.  Có mặt trong suốt quá trình cấp phép vẫn có thể đạt được kết quả mong muốn, ngay cả khi không trực tiếp.



PA PE XUAT
CAPPHEP

LEN EPA VA
BAT DAU

THOI HAN 45
NGAY XET
DUYET

Slide tiép theo

Quay lai Lwu dé

<EPA

Co Quan Cap Phép dwoc yéu cau gwl tat ca
thong tin can thiét 1én EPA dé danh gla hiéu qua.
Chi cho den khi EPA nhan dwoec tat ca cac tai lieu
can thiet, th&i han 45 ngay xét duyét mei bat dau.

[Muc 505(a)(1)(A) va (B) cua CAA va 40 CFR § 70.8(a)(1)]

« DPon xin cap phép (hodc tom tat don dang ky)
Ké& hoach tuan tha (néu co)

Ban sao dw thao va dé nghi cap giay phép
Tuyén B6 vé Co S&

Phan héi cac y kién déng gop bang van ban


Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Giai đoạn xét duyệt của Tiểu Bang hoặc Địa Phương trong Vùng 4 thường diễn ra “song song” với giai đoạn lấy ý kiến công chúng theo yêu cầu của cơ quan cấp phép (PA). Quá trình đánh giá diễn ra “tuần tự” nếu PA không yêu cầu xét duyệt “song song”. Trong trường hợp này, thời gian xét duyệt bắt đầu ngay sau 30 ngày lấy ý kiến công chúng. PA được yêu cầu gửi tất cả thông tin cần thiết lên EPA để đánh giá hiệu quả. Chỉ cho đến khi EPA nhận được tất cả các tài liệu cần thiết, thời hạn 45 ngày xét duyệt mới bắt đầu

https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8

PA PE XUAT
CAPPHEP
LEN EPA VA
BAT DAU

TH()’I HAN 45
NGAY XET
DUYET (Tiép)

Quay lai Lwu dé

<EPA

EPA phai phan doi tat ca cac giay phép
dwoc dé xuat ma khéng tuan tha Pao
Luat Khoéng Khi Sach.

[Muc 505(b)(1) cua CAA va 40 CFR § 70.8(c)(1) va (2)]

Gidy phép theo D& Muc V dwoc dé xuét tai trang web EPA Khu Vuc 4



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

EPA có thể đưa ra nhận xét, và chính thức phản đối giấy phép phần 70 được đề xuất, hoàn toàn độc lập với kiến nghị của công chúng. Phản hồi phải được viết bằng văn bản và được đưa ra trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được giấy phép đề xuất và phải bao gồm tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết. EPA phải phản đối tất cả các giấy phép được đề xuất nào không tuân thủ Đạo Luật Không Khí Sạch
Công chúng có thể truy cập trang web của EPA Vùng 4 để tìm hiểu thời hạn 45 ngày xét duyệt các giấy phép theo đề mục V đang được đề xuất. Trang này sẽ liên kết đến danh sách các giấy phép đã gửi đề xuất lên EPA. Hãy nhấp vào liên kết của tiểu bang mà quý vị quan tâm, để xem giấy phép mà từng tiểu bang hiện đang xét duyệt trong khu vực.
�




https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)(1)
https://www.epa.gov/caa-permitting/region-4-proposed-title-v-permits-and-state-contacts

THO' KY 90
NGAY DE PA

GIAI QUYET
MUC TIEU
EPA

Quay Lai Lwu D6

<EPA

PA c6 90 ngay (ké tir khi nhan duocy
ki€n phan déi) dé giri gidy phép dwoc dé
xuat stra doi; néu khong, EPA sé cap hoac
twr choi gidy phép.

[Phéin 505(c) va 40 CFR § 70.8(c)(4)]



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo:

PA có 90 ngày kể từ khi nhận được phản đối để sửa đổi và gửi giấy phép đề xuất để phản hồi về sự phản đối, nếu không, EPA sẽ cấp hoặc từ chối giấy phép.


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)(4)

<EPA

THO'I KY

EPA c6 45 ngay dé xem xét phan hoi ctia PA
[40 CFR § 70.8(c)]

DANH GIA
EPA 45 NGAY

Quay Lai Lwu Do



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo:

EPA sẽ xem xét quyết định được đề xuất từ cơ quan cấp phép trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được.

Thông Tin Thêm:

Khi EPA xem xét phản hồi của một tiểu bang đối với sự phản đối của EPA, EPA sẽ coi phản hồi đó như một “giấy phép được đề xuất” mới được xem xét theo 70.8(c) giống như bất kỳ giấy phép nào khác. Điều này về cơ bản bắt đầu lại quá trình này từ đầu. Sắc thái duy nhất là nếu tiểu bang không gửi phản hồi trong vòng 90 ngày hoặc nếu phản hồi của họ không giải quyết được phản đối, thì EPA sẽ đảm nhận giấy phép.
�

https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)

EPA SE SUA
POIl, CHAM
DUT HOAC

THU HOI/CAP
LAI GIAY
PHEP

Quay Lai Lwu Do

<EPA

Néu PA khong ‘phan hoi hoiac glal
quyét bat ky van de bi phan doi nao,
EPA sé thwc hién hanh dong can
thiet (thi du stra dm cham durt, hoac
thu hoi va cap lai giay phép)

[CAA Phan 505(c) va 40 CFR § 70.8(c)(4) va 70.8(d)]



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo:

Nếu cơ quan cấp phép không đưa ra quyết định được đề xuất hoặc không giải quyết được bất kỳ phản đối nào EPA  sẽ chấm dứt, sửa đổi hoặc thu hồi và cấp lại giấy phép.

Thông Tin Thêm:
Điều này chỉ xảy ra trong trường hợp cực kỳ hiếm khi một tiểu bang không giải quyết được sự phản đối của EPA. 


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)(4)

<EPA

Néu EPA khéng phan doi, PA c6 thé
cuoi cung cap giay phép
[Phan 505(c) va 40 CFR 70.8(c)

PA CO THE
CAP GIAY

PHEP

Quay Lai Lwu Do



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo: 

Nếu EPA không phản đối giấy phép, PA có thể cuối cùng cấp giấy phép


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)

<EPA

Néu EPA khéng phan doi, PA c6 thé
cuoi cung cap giay phép
[Phan 505(c) va 40 CFR 70.8(c)

PA CO THE
CAP GIAY

PHEP

Quay Lai Lwu Do



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo: 

Nếu EPA không phản đối giấy phép, PA có thể cuối cùng cấp giấy phép


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)

CONG CHUNG
COTHE
KHANG CAO

VE GIAY PHEP
TAI TOA AN
TIEU BANG

Quay Lai Lwu Do

<EPA

Cac thu tuc khang cao sé phu thuoc vao
tiéu bang c6 nguon nam & dé. bé biét
thong tin cu thé cua tieu bang, hay lién hé
v&i nguwoi lién hé thich hop dwoc liét ke
trong Co’ Quan Cap Phép theo Tiéu Bang



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo:

Công chúng có thể khiếu nại giấy phép đã cấp tại tòa án Tiểu bang. Các thủ tục kháng cáo sẽ phụ thuộc vào tiểu bang có nguồn được đặt. Để biết thông tin cụ thể của tiểu bang, hãy liên hệ với người liên hệ thích hợp được liệt kê trên trang Liên Hệ Giấy Phép của tiểu bang của bạn

Thông Tin Thêm:
Kháng cáo công khai tại tòa án tiểu bang là một cơ hội riêng biệt không cần tiến hành theo trình tự trong lưu đồ. 

https://www.epa.gov/caa-permitting/caa-permitting-epas-southeastern-region

THOI HAN 60
NGAY PE
KIEN NGHI
PEN EPA

Slide tiép theo

Quay lai Lwu do

Néu EPA khong phan doi, bat Ky ai nao ciing c6 thé kién nghi EPA
phan déi trong vong 60 ngay ké tir thi han 45 ngay xét duyét cua
EPA. [CAA Muc 505(b)(2) & 40 CFR § 70. 8(d)]

Cong chung co the xem th&i han ndp don kién nghj hién c6 cho don xin
cap phép theo dé muc V tai trang web ctia EPA Khu Vuc 4

DPon kién nghj phai c6 ghi ngay hoac th&i gian nhan théng qua hé
thong guri dién tw caa EPA, hoac dla chi email dwoc chi dinh cua
EPA, hoac dau bwu dién neu g ban ctrng dworc giri dén dla chi
theo chi dan ctaa EPA. [40 CFR 70.12(b)]

Kién ngh| phai dwa trén nhirng phan dm dworc néu ra trong thoi
han Iay y klen cong ching (bao gom bat ky phlen diéu tran céng
khai nao néu c9), trir khi:

- Bén kién nghi chirng minh dwoc rang khéng thé kién nghi phan déi
trong thoi gian do; hoac

r
o v ed WK hiAn ~rhA civ nhAn AAI NAv einh eanl ILhAANA thvi Alan AA

Bat ky ngwoi nao ciing co thé kién nghi EPA phan doi mot so glay
phép theo Phan 70 nhat dinh. Cac don kién nghi da guvi dén va
phan héi EPA c6 thé du’o’c ) Gl R


Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Kiến nghị theo đề mục V cho phép mọi công dân gửi đến EPA những quan ngại của bản thân và yêu cầu Cơ Quan Quản Lý phản đối việc ban hành giấy phép hoạt động mới, hoặc sửa đổi, gia hạn tại một cơ sở cụ thể, nếu bên kiến nghị đó nộp đơn đúng hạn, trong khoảng thời gian quy định về lấy ý kiến cộng đồng. Cơ Quan Quản Lý cũng sẽ xem xét các vấn đề được kiến nghị nếu bên kiến nghị chứng minh được rằng không thể nộp đơn về vấn đề đó trong thời hạn lấy ý kiến cộng đồng hoặc có căn cứ để phản đối việc cấp phép sau khi thời hạn quy định đã kết thúc. 

Nếu quý vị cho rằng giấy phép Đề Mục V được ban hành bởi cơ quan cấp phép của tiểu bang, địa phương hoặc bộ lạc không tuân thủ Đạo Luật Không Khí Sạch hoặc các quy định Đề Mục V của EPA (40 C.F.R. phần 70), quý vị có thể kiến nghị EPA từ chối cấp phép. Nếu EPA chấp thuận đơn kiến nghị và phản đối việc cấp giấy phép, cơ quan cấp phép phải sửa chữa hoặc khắc phục các vấn đề của giấy phép.
Nếu mối quan ngại của quý vị liên quan đến việc tuân thủ giấy phép hoặc các điều khoản của nó hơn là nội dung của chính giấy phép, vui lòng báo cáo điều đó qua trang web Lịch Sử Thực Thi và Tuân Thủ Trực Tuyến.

EPA đang phát triển một trang web tổng hợp sẽ hiển thị thời hạn nộp đơn kiến nghị cho mỗi giấy phép. Còn hiện nay, tại Vùng 4, công chúng có thể truy cập trang web cấp phép của Vùng 4 để xem thời hạn kiến nghị cho các giấy phép theo đề mục V được đề xuất. Trang này sẽ liên kết đến danh sách các giấy phép đã được đề xuất và vẫn đang trong thời hạn lấy ý kiến công chúng. Hãy nhấp vào liên kết của tiểu bang mà quý vị quan tâm, để xem giấy phép mà từng tiểu bang hiện đang xét duyệt trong khu vực. Hệ thống Trao Đổi Dữ Liệu Tập Trung (CDX) nơi lưu trữ các kiến nghị được đặt Giờ Chuẩn Miền Đông (EST), các kiến nghị được coi là đúng hạn dựa trên dấu thời gian trong CDX, vì vậy hãy lưu ý khi gửi kiến nghị từ một múi giờ khác. 


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(d)
https://www.epa.gov/caa-permitting/region-4-proposed-title-v-permits-and-state-contacts
https://www.epa.gov/caa-permitting/region-4-proposed-title-v-permits-and-state-contacts
https://www.epa.gov/title-v-operating-permits/title-v-petition-database
https://www.epa.gov/title-v-operating-permits/title-v-petition-database

PON KIEN
NGHI CAN
CO NOI

DUNG GIi?

Slide tiép theo

Quay lai Lwu do

<EPA

Néu dich xac giay phép ma ban kién nghi mudn
phan anh
40 CFR 70.12(a)(1)

M3 s gidy phép, s6 an ban hoac cac thdng tin can thiét khac dé xac
dinh chinh xac giay phép

« DPon kién nghj cling phai néu ré 1an cap phép nay la
o Lan dau cap
e Gia han
o Stra dbi/diéu chinh (bao gdm ca stra dbi/diéu chinh nhd)
Néu dich xac ndéi dung muon kién nghi
40 CFR 70.12(a)(2)

. Hay néu dich xac nhirng phwo’ng dién cu thé cla gidy phep, hd so xin
giay phép hoac quy trinh cap phép khéng tuan tha CAA, ciling nhw cac
quy dinh cGia phan 70 hodc chwong trinh D& Muc V dwoc phé duyét.

« Chird van de duoc khleu nai trong thoi glan Iay y klen cong chung (trw
khi khéng thé dwa ra kién nghij trong thi gian 1ay y kién cdng khai).

« Neéu dich xac n6i dung ma co quan cap phép da phan héi trwéc nhivng
kién nghi ctia céng chung va ly gidi vi sao phan héi do Ia khéng thda
dang.

» Néu co quan cap phép khong x& ly kién nghi clia cdng chung, thi diéu
do cling phai dwoc phan anh trong don kién nghi.



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Đây là phần tóm tắt nội dung yêu cầu, vui lòng tham khảo 40 CFR 70.12 để xem thông tin đầy đủ về nội dung yêu cầu kiến nghị. Bao gồm tất cả các nội dung được yêu cầu, không nhất thiết phải có trong đơn kiến nghị được thông qua. EPA chỉ được chấp thuận đơn kiến nghị nếu bên kiến nghị chứng minh được rằng giấy phép không tuân thủ Đạo Luật Không Khí Sạch hoặc phần 70.

Bước 1:

Nêu đích xác giấy phép mà bản kiến nghị muốn phản ánh. Nêu rõ mã giấy phép, số ấn bản hoặc các thông tin cần thiết khác để xác định chính xác giấy phép. Đơn kiến nghị cũng phải nêu rõ lần cấp phép là Cấp lần đầu, Gia hạn, Sửa đổi hay Xét duyệt lại (bao gồm cả những sửa đổi và xem xét nhỏ).

Bước 2

Xác định các nội dung kiến nghị. Nội dung kiến nghị phải nêu rõ những phương diện cụ thể trong giấy phép, hồ sơ cấp phép hoặc quy trình cấp phép không tuân thủ CAA, cũng như các quy định của phần 70 hoặc chương trình đề mục V đã được phê duyệt. Quý vị cũng cần chỉ rõ việc khiếu nại được thực hiện trong thời hạn lấy ý kiến công chúng (trừ trường hợp không thể khiếu nại trong thời gian lấy ý kiến công khai). Ngoài ra, quý vị cần nêu đích xác nội dung mà cơ quan cấp phép đã phản hồi trước những kiến nghị của công chúng và lý giải vì sao phản hồi đó là không thỏa đáng. Nếu cơ quan cấp phép không xử lý kiến nghị của công chúng, thì điều đó cũng phải được phản ánh trong đơn kiến nghị.




https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.12#p-70.12(a)(1)
https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.12#p-70.12(a)(2)

PON KIEN
NGHI CAN
CO NOI

DUNG GI?
(Tlep)

Slide tiép theo

Quay lai Lwu do

<EPA

Pé dwoc EPA xem xét, van dé phai dwoc néu
ré trong phan ndi dung cta don kién nghl

Néu van dé kién nghj dwoc ban dén & ho so dinh kem, thi
trong don kién nghi phai trich dan cu thé ndi dung cta hd
so dinh kem doé.

C4c trich dan cung nén dwoc st dung dé hé tro viéc khleu
nai, luén di kem voi g|a| thich ly do st dung nham khang
dinh luan diém. Xem vi du khiéu nai tai day.

Nhirng thong tin ma quy vi cung cap trong don kién nghi,
ban phan tich vé gidy phép cung v&i hé so phai chuan xac.


Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Để được EPA xem xét, vấn đề kiến nghị phải được nêu rõ trong phần nội dung của đơn kiến nghị. Nếu vấn đề kiến nghị được bàn đến ở hồ sơ đính kèm, thì trong đơn kiến nghị phải trích dẫn cụ thể nội dung của hồ sơ đính kèm đó. Các trích dẫn cũng nên được sử dụng để hỗ trợ việc khiếu nại, luôn đi kèm với giải thích lý do sử dụng nhằm khẳng định luận điểm. Những thông tin mà quý vị cung cấp trong đơn kiến nghị, bản phân tích về giấy phép cùng với hồ sơ phải chuẩn xác.


https://www.epa.gov/title-v-operating-permits/example-petition-claim

NOP DON
KDHWNGHIO

PAU?

Slide tiép theo

Quay lai Lwu do

<EPA

 Phwong phap tot nhat: Vui Iong ndp kién nghj D& Muc V trwc tuyén
théng qua Trao Doi D Liéu Tap Trung

 Phwong phap dw phong: Néu nhw quy vi khéng thé tién hanh guu
thong qua cong thong tin Trao D6i D Liéu Tap Trung, vui 16ng gui
don kién nghj va hod so dinh kém co6 lién quan dén dia chi email sau:
titleVpetitions@epa.gov.

e Phwong phap cu0| cung Néu quy Vi khong thé gvi thanh céng ban
kién nghi trwec tuyén, vui 1dng glri ban cirng dén dia chi sau:

US EPA

Office of Air Quality Planning and Standards
Air Quality Policy Division

Operating Permits Group Leader

109 T.W. Alexander Dr. (C-504-01)
Research Triangle Park, NC 27711

 Quy vi chi nén gui don kién ngh| théng qua mét trong ba phwong thirc
ké trén, vui 1dng khéng gtvi truc tiép dén Giam Doc Co’ Quan.


Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Quý vị có thể nộp đơn kiến nghị ở đâu? Phương pháp tốt nhất để gửi kiến nghị là thông qua cổng thông tin Trao Đổi Dữ Liệu Tập Trung của EPA. Nếu quý vị không thể sử dụng cổng thông tin Trao Đổi Dữ Liệu Tập Trung, phương pháp khác để nộp đơn kiến nghị và các tài liệu liên quan là gửi đến tài khoản email kiến nghị theo Đề Mục V của EPA. Cuối cùng, quý vị có thể gửi bản cứng của đơn kiến nghị qua đường bưu điện. Quý vị chỉ nên gửi đơn kiến nghị thông qua một trong ba phương thức kể trên, vui lòng không gửi trực tiếp đến Giám Đốc Cơ Quan. 



https://cdx.epa.gov/
mailto:titleVpetitions@epa.gov

NOP DON
KIEN NGHI O

PAU? (Tlep)

Slide tiép theo

Quay lai Lwu dé

<EPA

Quy vi can phai cung cap ban sao
don klen nghi cua minh t¢i co
quan cap phép va chu thé xin giay

phep.

Thong tin lién hé cua co quan cap
phéep sé co trong thong bao lay y
kién céng chung vé viéc cap phép.

Thong tin lién hé cta cha thé xin
cap giay phep sé co trong dw thao
giay phep, hoac dwgc co quan cap
phép cung cap.


Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Khi nộp kiến nghị, quý vị cũng phải cung cấp các bản sao đơn kiến nghị của mình cho cơ quan cấp phép và chủ thể xin cấp phép. Những thông tin liên hệ của cơ quan cấp phép sẽ có trong thông báo lấy ý kiến công chúng về việc cấp phép. Thông tin liên hệ của chủ thể xin cấp giấy phép sẽ có trong dự thảo giấy phép, hoặc được cơ quan cấp phép cung cấp.





TOI CO THE
TIM THEM
THONG TIN

O DAU?

Quay lai Lwu do

<EPA

Quy vi co thac mac vé cach ndp kién nghij theo Dé
Muc V? Néu co, vui Idng lién hé véi chung téi qua
email titleVpetitions@epa.gov.

Néu quy vi c6 thac mac ve mét giay phép cu thé hodc
ngay hét han nop don kién nghi, vui 1dng lién hé voi
Van Phong Cép Phep Phat Thai Khi EPA cua Khu
Ve tai tiéu bang noi co nguon thai. Dia chi lién hé vé
gidy phép phat thai khi c6 sn trén trang web Cap
Phép theo Dao Luat Khéng Khi Sach.

Tat ca cac don kién nghi gli den EPA déu duwoc
cong bd trén co s& di¥ liéu kién nghi theo dé& muc V
cua Co Quan Quan Ly. Co s¢ dir liéu nay ciing cung
cap ca nhirng tap tin PDF chira thong tin phan hoi
ctia Co Quan Quan Ly cho cac don kién nghi.



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Nếu quý vị cần trợ giúp hoặc có thắc mắc về cách gửi đơn kiến nghị theo Đề Mục V, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ thông qua tài khoản email kiến nghị theo Đề Mục V của EPA. Nếu quý vị có thắc mắc về một giấy phép cụ thể hoặc ngày hết hạn nộp đơn kiến nghị, vui lòng liên hệ với văn phòng cấp phép phát thải khí của Vùng EPA tại tiểu bang nơi có nguồn thải. Địa chỉ liên hệ về giấy phép phát thải khí có sẵn trên trang web Cấp Phép theo Đạo Luật Không Khí Sạch. Tất cả các đơn kiến nghị gửi đến EPA đều được công bố trên cơ sở dữ liệu kiến nghị theo Đề Mục V của Cơ Quan Quản Lý. Cơ sở dữ liệu này cũng cung cấp cả những tập tin PDF chứa thông tin phản hồi của Cơ Quan Quản Lý cho các đơn kiến nghị.


mailto:titleVpetitions@epa.gov?subject=Title%20V%20Petition%20Question
https://www.epa.gov/caa-permitting
https://www.epa.gov/caa-permitting
https://www.epa.gov/title-v-operating-permits/title-v-petition-database

TH()’I HAN 60
NGAY CH()’

EPA PHAN
HOI

Quay lai Lwu dé

<EPA

EPA c6 60 ngay dé tra I&i kién nghi

[CAA Muc 505(b)(2)]

« EPAsé chap thuan don kién nghi (ttec 1a phan doi viec cap
phép) néu bén kién nghi chirtng minh dwoc rang giay phép
do khong tuan tha CAA

« Néu gidy phép chwa dwoc cap, PA khdng dugc cap phép
cho dén khi giai quyét xong khiéu nai

« Néu giay phep da dwoc ban hanh, don kién nghi sé& khéng
lam thay déi hiéu lwc cha gidy phép


Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

EPA có 60 ngày để trả lời đơn kiến nghị. EPA sẽ chấp thuận đơn kiến nghị, tức là phản đối việc cấp phép, nếu bên kiến nghị chứng minh được rằng giấy phép đó không tuân thủ CAA. Nếu giấy phép chưa được cấp, PA sẽ không thể cấp phép cho đến khi giải quyết xong khiếu nại. Nếu giấy phép đã được ban hành, đơn kiến nghị sẽ không làm thay đổi hiệu lực của giấy phép. 


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(d)

CONG CHUNG
CO THE YEU

CAUKIEM
DINH TU PHAP
CAA MUC 307
TRONG VONG
60 NGAY

Quay lai Lwu do

<EPA

Néu EPA bac don kién nghi, viéc do
sé dwoc kiém dinh tw phap dwa trén
muc 307 ctia CAA

JCAA Muc 307 Bé Luat Hoa Ky 7607. Té tung hanh chinh va kiém
dinh tw phap]



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả: 

Nếu EPA bác đơn kiến nghị, việc từ chối đó sẽ được kiểm định tư pháp tại Tòa Phúc Thẩm Hoa Kỳ dựa trên mục 307 của CAA. Ngoài ra, Mục 304 (a) (2) của Đạo Luật Không Khí Sạch cho phép khởi kiện công dân tại tòa án quận nếu EPA không thực hiện xét duyệt đúng mực.


https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2013-title42/html/USCODE-2013-title42-chap85-subchapIII-sec7607.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/USCODE-2013-title42/html/USCODE-2013-title42-chap85-subchapIII-sec7607.htm

THO1 KY 90
NGAY DE PA
GIAI QUYET

KIEN NGHI
MA PA CHO
PHEP

Quay Lai Lwu D6

<EPA

PA c6 90 ngay (ke tw khi cho phép
klen nghl) de nop giay phép dwoc de
xuat stra dm néu khong, EPA sé cap
hoéc tir choi giay phép.

[Phan 505(c) va 40 CFR § 70.8(c)(4)]



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo:

PA có 90 ngày kể từ khi cấp kiến nghị để sửa đổi và gửi giấy phép theo đề xuất để phản hồi kiến nghị đã được cấp, nếu không, EPA sẽ cấp hoặc từ chối giấy phép.


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)(4)

<EPA

THO'I KY

EPA c6 45 ngay dé xem xét phan hoi ctia PA
[40 CFR § 70.8(c)]

DANH GIA
EPA 45 NGAY

Quay Lai Lwu Do



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo:

EPA sẽ xem xét quyết định được đề xuất từ cơ quan cấp phép trong vòng 45 ngày kể từ ngày nhận được.

Thông Tin Thêm:

Khi EPA xem xét phản hồi của một tiểu bang đối với sự phản đối của EPA, EPA sẽ coi phản hồi đó như một “giấy phép được đề xuất” mới được xem xét theo 70.8(c) giống như bất kỳ giấy phép nào khác. Điều này về cơ bản bắt đầu lại quá trình này từ đầu. Sắc thái duy nhất là nếu tiểu bang không gửi phản hồi trong vòng 90 ngày hoặc nếu phản hồi của họ không giải quyết được phản đối, thì EPA sẽ đảm nhận giấy phép.
�

https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)

EPA SE SUA
POIl, CHAM
DUT HOAC

THU HOI'/CAP
LAI GIAY
PHEP

Quay lai lwu d6

<EPA

Néu PA khong phan hoi hoiac giai
quyét bat ky van de bi phan doi nao,
EPA sé thwc hien hanh dong can thiét
(thi duy, stra doi, cham durt, hoac thu
hoi va cap lai giay phép)

[CAA Phan 505(c) va 40 CFR § 70.8(c)(4) va 70.8(d)]



Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo:

Nếu cơ quan cấp phép không đưa ra quyết định được đề xuất hoặc không giải quyết được bất kỳ phản đối nào EPA  sẽ chấm dứt, sửa đổi hoặc thu hồi và cấp lại giấy phép.

Thông Tin Thêm:
Điều này chỉ xảy ra trong trường hợp cực kỳ hiếm khi một tiểu bang không giải quyết được sự phản đối của EPA. 


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)(4)

PA CO THE
CAP GIAY
PHEP HOAC

CAP NHAT
HO SO GIAY
PHEP

Quay Lai Lwu Do

Néu EPA khéng phan doi, PA c6 thé
cuoi cung cap giay phep hoac cap
nhat ho so’ giay phép.

[Phén 505(c) va 40 CFR 70.8(c)

<EPA


Presenter Notes
Presentation Notes
Bản thảo: 

Nếu EPA không phản đối giấy phép, PA có thể cuối cùng cấp giấy phép hoặc cập nhật hồ sơ giấy phép.


https://www.ecfr.gov/current/title-40/chapter-I/subchapter-C/part-70/section-70.8#p-70.8(c)

wEPA
Béi Kiém Tra
Kién Thurc

THAM GIA CUA CONG DPONG
VAO CAP PHEP PHAT THAI KHI




Chat nao sau day KHONG phai la SEA
chat giy 6 nhiém tiéu chuan?

A) PM, , -

B) Moc ‘

C) Cacbon Monoxit v

D) Chi M

E) Nito Dioxit



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Chất nào sau đây KHÔNG phải là chất gây ô nhiễm tiêu chuẩn? 


<EPA

CAU TRA LOI SAI

Quay lai Cau hai

Quay lai Lwu do

Quay lai Cau i 4
Quay lai Luu 36 2
e



<EPA

CAU TRA
LOI BPUNG




Phwong phap tot nhat dé nop kién SEA

nghi theo Pe Muc V la gi?

A)
Thw

dién tw

(C)
Giam Dbc
EPA

DPia chi thw
qua dw_(‘)’n_q

Trao Doi Dir
Liéu Tap
Trung )

J J



Presenter Notes
Presentation Notes
Phương pháp tốt nhất để nộp kiến nghị theo Đề Mục V là gì?



<EPA

CAU TRA LOI SAI

Quay lai Cau hoi

Quay lai Lwu do

Quay lai Cau i 2
Quay lai Luu 36 2
e



<EPA

CAU TRA
LOI BPUNG




<EPA

Dung hay Sai. Chi cho dén khi EPA nhén dwgec tat ca cac
tai liéu can thiét, thoi han 45 ngay xét duyet méi bit dau.



Presenter Notes
Presentation Notes
Đúng hay Sai. Chỉ cho đến khi EPA nhận được tất cả các tài liệu cần thiết, thời hạn 45 ngày xét duyệt mới bắt đầu?


<EPA

CAU TRA LOI SAI

Quay lai Cau hai

Quay lai Lwu do

_Quay lai Cau hoi 4
Quay lai Luu 36 2
e



<EPA

CAU TRA
LOI BPUNG




Dung hay Sai. Bat ky ngudi nao ciing ¢6  sgpa
thé kién nghi EPA phan doi mot so giay
phép theo Phan 70 nhat dinh.

Sai



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Đúng hay Sai. Bất kỳ người nào cũng có thể kiến nghị EPA phản đối một số giấy phép theo Phần 70 nhất định. 


<EPA

CAU TRA LOI SAI

Quay lai Cau hai

Quay lai Lwu do

' Quoy ial Cau hoi 4
Quay lai Luu 36 2
e



<EPA

CAU TRA
LOI BPUNG




Dung hay Sai. Quy vi KHONG can phii cung SEPA
cap ban sao don kién nghi cua minh téi co
quan cap phép va chu thé xin giay pheép.

Sai



Presenter Notes
Presentation Notes
Ghi chú của diễn giả:

Đúng hay Sai. Quý vị KHÔNG cần phải cung cấp bản sao đơn kiến nghị của mình tới cơ quan cấp phép và chủ thể xin giấy phép. 


<EPA

CAU TRA LOI SAI

Quay lai Cau hai

Quay lai Lwu do

Guay loi Caunoi 2
_ Quay loi Luu o 4
e



<EPA

CAU TRA
LOI BPUNG




<EPA

Chuc mung!

Quy vi da hoan thanh “Khoa
Pao Tao vé Giay Phép Xa Khi
Thai dé Tham Gia Pong Gop
Hiéu Qua” cua EPA Vung 4!

Néu quy vi mudn nhan chirng chi hodc email xac nhan da hoan thanh khda dao tao, vui
long lién hé véi Emily Ferrando theo dia chi Ferrando.Emily@epa.gov.



Presenter Notes
Presentation Notes
Chúc mừng! Quý vị đã hoàn thành “Khóa đào tạo về giấy phép xả khí thải để tham gia đóng góp hiệu quả” của EPA Vùng 4. Hãy nhớ sử dụng khóa đào tạo này như một công cụ tự nghiên cứu và tham khảo lại khi có khúc mắc. Bây giờ tôi sẽ chuyển lời cho Phalia để bắt đầu phần Hỏi Đáp. 

mailto:ferrando.emily@epa.gov
mailto:Ferrando.Emily@epa.gov
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